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I.1.  Lý do và sự cần thiết lập quy hoạch:
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 Xã Đại An là một xã thuộc huyện Trà cú, tỉnh Trà Vinh với diện tích tự nhiên khoảng 1.284,76 ha (số liệu niên giám thống kê năm 2017 của Chi cục Thống kê huyện Trà Cú), bao gồm 8 ấp: Giồng Lớn A, Mé Rạch B, Mé Rạch E, Giồng Đình, Xà Lôn, Trà Kha, Cây Da, Chợ. Xã Đại An nằm về phía Đông Nam của huyện Trà Cú, giáp ranh với các xã Hàm Giang, Hàm Tân, Định An, thị trấn Định An và xã Đôn Xuân. 
Xã Đại An đã được lập Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng trung tâm xã định hướng đến năm 2020 quy mô diện tích 20,79 ha theo Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 29/06/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú.

Đồng thời, một phần xã Đại An nằm trong tổng thể Quy hoạch Khu kinh tế Định An đến năm 2030 theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ, thuộc Đô thị Định An – Trà Cú (Định An, Đại An và Hàm Tân) với tính chất là đô thị loại IV với các chức năng chính được xác định như: khu ở, trung tâm y tế, trung tâm giáo dục, đầu mối hạ tầng kỹ thuật,... Phát triển chủ yếu dọc theo QL53, TL915, dọc sông Hậu.
Bên cạnh đó, sự thay đổi về các văn bản quy phạm pháp Luật như: Luật xây dựng số 50/2014/QH13; Nghị định 44/2015/NĐ-CP và thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn. Đồ án Quy hoạch quy hoạch chi tiết xây dựng nông thôn mới xã Đại An đến năm 2020 được lập năm 2012 trên cơ sở Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới đến nay đã không còn phù hợp.

Vì vậy, việc lập Quy hoạch chung xây dựng xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh là cần thiết và cấp bách, là cơ sở pháp lý để quản lý và lập các dự án đầu tư trên địa bàn xã, đảm bảo sự phân bổ và phát triển hợp lý, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, các hình thức sản xuất phù hợp giữa phát triển nông nghiệp và phát triển công nghiệp, dịch vụ, xã hội ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc góp phần nâng cao cuộc sống cho người dân nông thôn ngày càng tốt đẹp hơn và đã được UBND tỉnh phân bổ kinh phí thực hiện theo văn Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 về việc phân bổ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018.
I.2. Vị trí khu đất và mối liên hệ vùng:
a. Vị trí và mối liên hệ vùng xã Đại An trong vùng tỉnh Trà Vinh:

Xã Đại An thuộc huyện Trà Cú, nằm về phía Nam của tỉnh Trà Vinh giáp ranh với các xã Hàm Giang, Hàm Tân, Định An, thị trấn Định An và xã Đôn Xuân. Giao thông kết nối chính là Quốc lộ 53, Tỉnh lộ 915, 914 đi Thành phố Trà Vinh, Duyên Hải,…
Trung tâm xã Đại An cách thành phố Trà Vinh khoảng 30km về phía Nam, cách thị trấn Trà Cú, thị trấn Tiểu Cần, thị trấn Cầu Quan trong bán kính 10km bằng hai đường giao thông chính là Quốc lộ 53, Tỉnh lộ 915.
Bên cạnh đó, đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 5/9/2011 của Thủ tướng Chính Phủ với vị thế là vùng động lực phía Nam của tỉnh Trà Vinh, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, bao gồm xã Đại An.
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	Sơ đồ vị trí xã Đại An trong mối liên hệ vùng tỉnh Trà Vinh


b. Vị trí và mối liên hệ vùng xã Đại An trong vùng huyện Trà Cú và vùng lân cận:

Xã Đại An là một trong 17 đơn vị hành chính của huyện Trà Cú, nằm ở phía Đông huyện, giáp ranh với huyện Duyên Hải. Xã có tổng diện tích tự nhiên là 1.284,76 ha chiếm khoảng 4% diện tích toàn huyện.
Các định hướng từ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Trà Cú, Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An đến năm 2030 và các quy hoạch ngành có liên quan đã xác định vai trò, tính chất, chức năng thuộc một phần không gian đô thị Định An – Trà Cú (thị trấn Định An – xã Định An – xã Đại An – xã Hàm Tân).
 Các không gian chức năng chính có ảnh hưởng đến cấu trúc không gian của xã như: một phần không gian thuộc Khu kinh tế Định An, cảng Trà Cú, Quốc lộ 53, Tỉnh lộ 915, Tỉnh lộ 914, vùng phát triển dân cư hiện hữu nằm ngoài Khu kinh tế và vùng nguyên liệu đan xen.
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	Sơ đồ vị trí xã Đại An trong mối liên hệ vùng huyện Trà Cú


I.3. Phạm vi, ranh giới lập quy hoạch:
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a. Vị trí: 
Xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Nằm ở phía Đông Nam huyện Trà Cú cách thị trấn Trà Cú 10km về phía Nam.
b. Ranh giới lập quy hoạch chung:

Ranh giới lập quy hoạch chung xây dựng xã Đại An bao gồm toàn bộ diện tích xã khoảng 1.284,76 ha với tứ cận như sau:
+ Phía Bắc: giáp xã Hàm Giang, Hàm Tân.

+ Phía Nam: giáp thị trấn Định An và sông Láng Sắc.

+ Phía Đông: giáp xã Hàm Giang và xã Đôn Xuân, huyện Duyên Hải.
+ Phía Tây: giáp xã Định An.

Toàn xã có 08 ấp gồm: ấp Cây Da, Giồng Lớn A, Mé Rạch B, Chợ, Mé Rạch E, Xà Lôn, Trà Kha, Giồng Đình.
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	Bản đồ giải thửa xã Đại An


I.4. Các căn cứ lập quy hoạch:

I.4.1. Các căn cứ pháp lý:

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014;

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

- Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016, số1760/QĐ-TTg ngày 10/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020”; 

- Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;

- Quyết định số 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020;
Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016 – 2020;
- Quyết định số 193/QĐ-TTg ngày 02/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình rà soát lập quy hoạch xây dựng nông thôn mới;

- Thông tư số 31/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc ban hành Tiêu chuẩn Quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư số 32/2009/TT-BXD ngày 10/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng nông thôn;

- Thông tư 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;
- Căn cứ công văn số 484/SXD – QH&KT ngày 08/05/2018 của Giám Đốc Sở xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn lập quy hoạch chung xây dựng xã theo thông tư số 02/2017/TT-BXD của Bộ xây dựng;
- Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 08/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc phân bổ nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018.

- Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05/9/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030;

- Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 21/11/2018 của Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;
- Căn cứ Nghị quyết số 15 /NQ-HĐND, ngày 05 /04 /2019 của HĐND xã Đại An về việc thông qua đồ án quy hoạch chung xây dựng xã Đại An, Huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh;

- Các văn bản pháp lý khác có liên quan,...

I.4.2. Các cơ sở bản đồ:

- Các báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội hàng năm và phương hướng nhiệm vụ của các năm tiếp theo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Đại An;

- Các tài liệu, số liệu thống kê của UBND xã Đại An, phòng Tài nguyên Môi trường huyện, UBND huyện Trà Cú;

- Niên giám thống kê năm 2017 của Chi cục Thống kê huyện Trà Cú;

- Các dự án liên quan và các yêu cầu cụ thể của địa phương;

- Thực trạng phát triển kinh tế- xã hội của xã Đại An;

- Bản đồ nền tỷ lệ 1/10.000 xã Đại An do Ủy ban nhân dân xã Đại An cấp.

I.4.3. Các định hướng quy hoạch có liên quan:
a. Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An đến năm 2030:
Quy hoạch Khu kinh tế Định An đến năm 2030 theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 05/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ, thuộc Đô thị Định An – Trà Cú (Định An, Đại An và Hàm Tân) với tính chất là đô thị loại IV với các chức năng chính được xác định như: khu ở, trung tâm y tế, trung tâm giáo dục, đầu mối hạ tầng kỹ thuật,... Phát triển chủ yếu dọc theo QL53, TL915, dọc sông Hậu, kênh đào Trà Vinh về hai Khu Cảng Định An và Cảng Trà Cú.
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Sơ đồ định hướng phát triển không gian xã Đại An
(trích Đồ án Quy hoạch Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030)
Không gian xã Đại An bị chia hình thành hai vùng chính: vùng thuộc Khu kinh tế Định An và vùng không gian xã ngoài Khu kinh tế.

Ưu điểm:
- Nằm trong vùng đô thị hóa của tỉnh với các chức năng quan trọng.

- Tận dụng hệ thống hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật của Khu kinh tế.


Hạn chế:
- Không gian xã bị chia cắt thiếu đồng bộ.
- Khó khăn trong việc quản lý.
b. Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm xã Đại An:
Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm xã Đại An được phê duyệt tại Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 29/06/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú, đã xác định vị trí và quy mô các chức năng như: trung tâm hành chính xã, cây xanh, các công trình hạ tầng xã hội, dịch vụ thương mại và các khu vực dân cư.  
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	Bản đồ quy hoạch sử dụng đất

(trích Đồ án chi tiết 1/500 trung tâm xã Đại An)


Đánh giá tính khả thi của đồ án:

- Đồ án đã xác định các công trình hạ tầng xã hội chính của xã như: trung tâm hành chính, văn hóa, y tế, giáo dục, thể tháo,...

- Khai thác dân cư dọc Quốc lộ 53.

I.5. Tính chất - chức năng, Quan điểm - mục tiêu quy hoạch, kinh tế chủ đạo:

a. Tính chất - chức năng:

- Là xã thuần nông , người dân sống bằng nghề nông nghiệp là chính và một bộ phận nhỏ sống bằng nghề tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ.

- Cơ cấu chuyển dịch kinh tế nông nghiệp tạo nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả.

b. Quan điểm - Mục tiêu:

- Cụ thể hóa định hướng phát triển kinh tế xã hội của huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh.

- Phù hợp với các tiêu chí xã nông thôn mới, xã văn hóa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016–2020 được ban hành tại Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.

- Đảm bảo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và đảm bảo tiêu chí môi trường nông thôn.

- Làm cơ sở để định hướng xây dựng và quản lý đầu tư xây dựng theo quy định.

- Xây dựng phát triển hệ thống không gian phù hợp với từng đặc điểm sinh thái, tập quán sinh hoạt, sản xuất của dân cư và hạ tầng kỹ thuật, môi trường,…

c. Kinh tế chủ đạo của xã:

Là xã có diện tích và điều kiện tự nhiên thuận lợi phát triển nông nghiệp, do đó tập trung mở rộng mô hình tái cơ cấu trên lĩnh vực sản xuất Nông-ngư nghiệp. Đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng kinh tế theo chiều hướng hợp lý, bền vững; trên cơ sở ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và phát triển theo quy hoạch. 

CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ  
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II.1. Hiện trạng điều kiện tự nhiên
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II.1. Hiện trạng điều kiện tự nhiên:
II.1.1. Phạm vi ranh giới  :
Ranh giới lập quy hoạch chung xây dựng xã Đại An bao gồm toàn bộ diện tích xã khoảng 1.284,76 ha với tứ cận như sau:

+ Phía Bắc: 
giáp xã Hàm Giang, Hàm Tân.

+ Phía Nam: 
giáp thị trấn Định An và sông Láng Sắc.

+ Phía Đông: 
giáp xã Đôn Xuân.

+ Phía Tây: 
giáp xã Định An.
II.1.2. Địa hình:

Đại An có địa hình với những giồng cát hình cánh cung, độ chênh lệch giữa các vùng không lớn, với cao trình phổ biến từ 0,40 - 0,80 m (chiếm trên 85% diện tích đất). Tuy nhiên, do hệ thống sông rạch dày đặc và sự chia cắt của những giồng cát làm cho cấu trúc địa hình mang tính đa dạng và phức tạp. Với địa hình này phù hợp cho sản xuất nông nghiệp, canh tác lúa, cây màu và cây lâu năm khác.

II.1.3. Thủy văn :

Xã Đại An chịu ảnh hưởng chế độ bán nhật triều biển Đông, trong ngày nước lên xuống 02 lần, mỗi tháng có 02 lần triều cường sau ngày 01 và ngày 15 âm lịch và 02 lần triều kém sau ngày 07 và 23 âm lịch (từ 2 đến 3 ngày), biên độ triều hàng ngày rất lớn, nhất là các khu vực gần cửa sông. Hệ thống sông rạch tự nhiên và kênh đào khá nhiều tạo nên mạng lưới tiêu úng, rửa phèn tốt.

II.1.4. Khí hậu :

Khí hậu của xã có hai mùa mưa nắng rõ rệt trong năm, mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11 dương lịch, mùa nắng bắt đầu từ tháng 12 kéo dài cho đến cuối tháng 4 năm sau. 

a. Nhiệt độ:

Nhiệt độ trung bình trong năm biến thiên từ 23 - 340C, nhiệt độ cao nhất vào tháng 04, tháng 05 dương lịch (nhiệt độ cực đoan vào buổi xế trưa tháng tư >350​​​C) và thấp nhất vào tháng 12 đến tháng 01 dương lịch (<200​​​C). Do hiệu ứng của biển nên biên độ giữa ngày và đêm không lớn chỉ từ 2,5 - 4,50​​​C.
b. Độ ẩm không khí:
   

Độ ẩm không khí tương đối cao, giảm dần trong mùa khô và tăng dần trong mùa mưa, độ ẩm tương đối trung bình/tháng đạt từ 79 - 89 %, như vậy biến thiên trong năm nhỏ( chỉ khoảng 10 %). Lượng bốc hơi phổ biến từ 3,3 - 5,0 mm/ngày, đặc biệt trong mùa khô lượng nước do bốc hơi lớn gây nên tình trạng khô hạn nghiêm trọng đối với cây trồng và sự tích tụ độc chất phèn trên đất.

c. Mưa: 


Tổng số lượng mưa trung bình trên năm đạt 1.500 mm và những năm khô hạn chỉ đạt 1.000 mm sự phân bố lượng mưa không đều giữa các tháng trong mùa mưa. Ứng với hai mùa mưa nắng có hai hướng gió thịnh hành nhất: mùa mưa gió mùa Tây Nam, mùa nắng gió mùa Đông Bắc (gió chướng) hoặc Đông Nam. Gió chướng bắt đầu vào tháng 10, tần suất và tốc độ gió tăng dần, đạt cao nhất vào tháng 02 và tháng 3 dương lịch, sau đó giảm dần đến tháng 4, tháng 5 dương lịch chấm dứt. Nhìn chung, xã Đại An nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cận xích đạo, có 2 mùa mưa nắng rõ rệt trong năm, lượng mưa trong năm tương đối lớn, độ ẩm không khí cao, số giờ nắng lớn, nhiệt độ trung bình trong năm cao và ít biến động trong năm, tạo điều kiện thuận lợi cho các cây trồng nhiệt đới phát triển quanh năm. 

d. Nắng:


Số giờ nắng trung bình năm là 2800giờ.

Tổng lượng bức xạ trung bình năm đạt: 385-448cal/km2/ngày.

e. Gió:



Mùa khô, nóng: Hệ thống gió thịnh hành theo hướng Tây Bắc – Đông Nam, thổi vào tháng 11 và 12. Từ tháng 01 đến tháng 04 gió chuyển hướng dần sang hướng Đông và Đông Nam.

Mùa mưa: Từ tháng 05 đến tháng 09 gió chuyển từ Đông Nam sang Tây Nam và Tây. Tháng 10 có gió Tây Bắc và hướng Đông. Tốc độ gió trung bình từ 1.5 – 4m/s. Gió mạnh trong mùa mưa có tốc độ tới 30-40m/s.


Nhận xét chung: Khí hậu nhìn chung tương đối thuận lợi cho phát triển nông nghiệp, đa dạng hóa cây trồng vật nuôi, thích hợp các loại cây lâu năm có giá trị kinh tế cao.

II.1.5. Các nguồn tài nguyên :

a. Tài nguyên đất:

Theo kết quả khảo sát phân loại đất của chương trình đất Cửu Long (năm 1992 phân loại theo USDA. Hàm lượng, chất lượng và sự phân bố vật liệu phù sa cùng với sự hoạt động kiến tạo đã dẫn đến sự hình thành các loại đất khác nhau, xã có 03 nhóm đất chính: Đất cát, đất phèn và đất phù sa:

Đất cát:

- Đất cát giồng: Được hình thành và phân bố ở những vùng có địa hình tương đối cao, sa cấu chủ yếu là cát hoặc cát pha thịt - sét, khả năng giữ nước rất kém, thoát nước nhanh, đất nghèo dinh dưỡng và thiếu nguồn nước tưới. 

- Đất cát triền giồng: Đây là đất phù sa phát triển trên chân giồng cát với tầng cát xuất hiện ở độ sâu trong vòng 50 cm tầng mặt, phân bố dọc theo những giồng cát, tầng canh tác mỏng (10 - 20 cm), sa cấu là sét pha cát, tỷ lệ cát tăng dần theo chiều sâu, hàm lượng dinh dưỡng trung bình đến thấp, giữ nước kém, thoát nước nhanh.
Đất phù sa:

Đây là nhóm đất chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng diện tích tự nhiên. Trong đó có: đất phù sa phát triển trên chân giồng cát với địa hình khá cao, sa cấu là sét pha cát, tỷ lệ cát tăng dần theo chiều sâu; đất phù sa tích tụ mùn và tầng phù sa bồi nâu tươi trên mặt nên dinh dưỡng khá cao; còn lại đất có sa cấu nặng từ sét đến sét pha, tính cơ học cao.

Đất phèn tiềm tàng:

- Nhóm đất này chiếm tỷ lệ nhỏ nhất trong tổng diện tích tự nhiên, đất có sa cấu nặng (sét) đến sét pha thịt, có tầng sinh phèn ở độ sâu dưới 120 cm, có tích tụ mùn, hàm lượng dinh dưỡng từ trung bình đến khá. 

- Nhìn chung, đất đai trên địa bàn xã có sa cấu phổ biến là sét, khả năng giữ nước tốt và ít bị nhiễm mặn nên phần lớn diện tích rất thích hợp cho việc trồng lúa và phát triển cây màu trên chân giồng cát.

b. Tài nguyên khoáng sản:

Trên địa bàn toàn xã không có khoáng sản đặc biệt, khoáng sản đáng kể nhất là đất, cát sông sử dụng san lấp, song có trữ lượng không đáng kể.

c. Tài nguyên sinh vật:

Tài nguyên sinh vật chủ yếu ở xã là các loại cây trồng vật nuôi trong nông nghiệp:  lúa, cây ăn quả,…

d. Tài nguyên nước:

Nguồn nước mặt:

Nguồn nước mặt trên địa bàn xã Đại An đã có dấu hiệu ô nhiễm, qua kết quả quan trắc môi trường năm 2010 cho thấy nguồn nước mặt đã bị ô nhiễm do chất rắn lơ lửng, amonia, sắt (điểm lấy mẫu nước mặt tại cầu Ngọc Biên).

Nguồn nước ngầm:

Bên cạnh đó nguồn nước ngầm trên địa bàn cũng có dấu hiệu ô nhiễm do các nguyên nhân: từ các giếng khoan bơm tay bị hỏng chưa được san lấp kịp thời, từ các nghĩa trang, nghĩa địa mai táng rải rác trong các khu dân cư   vừa gây ô nhiễm vô cơ, vừa gây ô nhiễm hữu cơ và kể cả mầm bệnh đi vào nguồn nước ngầm gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân. Vì vậy, khuyến cáo người dân sinh sống gần các khu vực có nghĩa địa đang sử dụng nước ngầm phục vụ mục đích ăn uống nên có biện pháp xử lý trước khi sử dụng nguồn nước này hoặc sử dụng nguồn nước khác.
· Nhận xét chung:

Thuận lợi :

Điều kiện khí hậu thời tiết khá thuận lợi, ít xảy ra thiên tai, để phát triển cây trồng, màu, lúa.

Nền kinh tế phát triển khá ổn định, sự chuyển dịch cơ cấu theo hướng tích cực, tỷ trọng nông nghiệp giảm dần, tỷ trọng ngành dịch vụ, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp tăng.

Địa hình tương đối bằng phẳng, chủ yếu là đất phù sa.

Mạng lưới kênh rạch chằng chịt, thuận lợi cho giao thông đường thủy, nguồn nước mặt dồi dào, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

Môi trường tương đối tốt, các tác hại xấu chưa thực sự ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Khó khăn :

Dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn nguy cơ xảy ra.

Đất dễ bị nhiễm phèn nên trong trồng trọt, canh tác còn gặp nhiều hạn chế.

Tài nguyên khoáng sản nghèo.

Nguồn nước hạn chế trong mùa khô nên khả năng phục vụ trong sản xuất còn kém.
II.2. Hiện trạng kinh tế - xã hội:
II.2.1. Hiện trạng dân số:

- Dân số toàn xã Đại An hiện trạng năm 2018 là 12.469 người (nguồn UBND xã cung cấp) trong đó:

+ Dân tôc Kinh
: 3.457 người;

+ Dân tôc Khmer
: 8.800 người;

+ Dân tôc khác
: 212 người;

Bảng thống kê dân số theo từng ấp

	STT
	Ấp
	Số hộ
	Số nhân khẩu (người)

	1
	Ấp Giồng Lớn A
	  572
	         2582 

	2
	Ấp Mé Rạch B
	  196
	           802

	3
	Ấp Mé Rạch E
	  250
	         1103

	4
	Ấp Giồng Đình
	  384
	         1696

	5
	Ấp Chợ
	  354
	         1690

	6
	Ấp Cây Da
	  399
	         1863

	7
	Ấp Trà Kha
	  262
	         1105

	8
	Ấp Xà Lôn
	  364
	         1628

	Tổng
	2.781
	      12.469


- Số hộ nông nghiệp: 689 hộ với 3012 lao động chiếm 40,44%.

- Số hộ phi nông nghiệp và dịch vụ khác: 2049 hộ với 4436 lao động chiếm 59,56%.

II.2.2. Hiện trạng phát triển kinh tế:

a. Tăng trưởng kinh tế:

- Trong những năm gần đây, nền kinh tế xã Đại An không ngừng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Cơ cấu xã đã có những bước chuyển dịch tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt được trong đó:

+ Nông nghiệp :7,42% - thủy sản : 7,48%.

+ Công nghiệp :12,59% - xây dựng :24,1% 

+ Thương mại - dịch vụ tăng :24,23%.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt 43,5 triệu đồng/người/năm.

b. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế:

- Cơ cấu kinh tế trên địa bàn xã tiếp tục chuyển đổi theo đúng kế hoạch của nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã hội năm 2015-2020, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ tương ứng với việc giảm tỷ trọng trong các ngành nông nghiệp, cụ thể cơ cấu các chỉ tiêu năm 2018 như sau:

+ Tỷ trọng giá trị nông nghiệp + thủy sản : 34,5%,

+ Tỷ trọng giá trị công nghiệp + xây dựng : 32,12%,

+ Tỷ trọng giá trị thương mại - dịch vụ tăng : 33,32%. 

- Cùng với sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, thành phần kinh tế có bước chuyển biến tích cực, kinh tế hợp tác và cá thể phát triển đã từng bước khai thác được tiềm năng, động lực của nhân dân, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất giỏi mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế phát triển còn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có của xã.
- Hiện trên địa bàn xã có phong trào nuôi cá lóc đã phát triển rất nhanh trong những năm gần đây, đã giúp cho nhiều nông dân cải thiện được kinh tế, tăng thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên, thực tế này cũng có sự tác động tiêu cực đến tình hình sản xuất của nông dân ở một số khu vực, nhất là khi thời tiết có sự biến động, nắng nóng kéo dài, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng làm thiếu nguồn nước ngọt. Từ đó, một số bệnh như xuất huyết toàn thân, bệnh ghẻ, trắng da... trên cá nuôi, làm thiệt hại khá lớn cho người nuôi cá, nhất là những hộ mới vào nghề nuôi, chưa có kinh nghiệm.
- Không chỉ ngành nuôi cá lóc ở địa phương cần được đầu tư mở rộng và tạo điều kiện cho người dân học hỏi kinh  nghiệm lẫn nhau để phát triển kinh tế. Ngoài ra ở địa phương ngành nghề tiểu thủ công nghiệp như đan lát, làm chiếu...các đồ thủ công mỹ nghệ làm từ tre nứa....cần được cấp lãnh đạo chú tâm mở rộng và tạo điều kiện phát triển cho người dân địa phương.
II.3. Hiện trạng sử dụng đất:

- Tổng diện tích tự nhiên toàn xã năm 2017 là 1.284,76 ha, chiếm 4,04% tổng diện tích tự nhiên toàn huyện. Trong đó:

+ Diện tích trong ranh Khu kinh tế Định An là 857,94 ha chiếm khoảng 67 % diện tích tự nhiên toàn xã.

+ Diện tích ngoài ranh Khu kinh tế Định An còn lại là 426,82 ha chiếm khoảng 33 % diện tích tự nhiên toàn xã.

-  Đất nông nghiệp: TC "1. Đất nông nghiệp" \f C \l "1"  Tổng diện tích đất nông nghiệp là 1.125,4 ha, chiếm 87,60% tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 84,21%). Trong đó:

+ Đất trồng lúa: Diện tích đất trồng lúa là 565,51 ha, chiếm 44,02% tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 47,56%). 

+ Đất trồng cây hàng năm khác: Diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 45,11 ha, chiếm 3,51% tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 17,33%). 

+ Đất trồng cây lâu năm: Diện tích đất trồng cây lâu năm là 275,92 ha, chiếm 21,48 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 17,07 %). 

+ Đất nuôi trồng thủy sản: Diện tích đất nuôi trồng thuỷ sản là 238,86 ha, chiếm 18,59% tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 2,25%). 
- Đất phi nông nghiệp: Tổng diện tích đất phi nông nghiệp là 159,36 ha, chiếm tỷ lệ 12,40 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 15,79%). Trong đó: 

+ Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 1,10 ha, chiếm 0,09% tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 0,66%).

+ Đất phát triển hạ tầng: Diện tích đất phát triển hạ tầng là 99,82 ha, chiếm 7,77 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 5.90%). Trong đó:

+ Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo: Diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo là 2,84ha, chiếm 0,22 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 0,16%). 

+ Đất giao thông: Diện tích đất giao thông là 34,17 ha, chiếm 2,66% tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 1,98%). 

+ Đất thủy lợi: Diện tích đất thủy lợi là 60,03 ha, chiếm 4,67% tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 3,67 %). 

+ Đất công trình bưu chính viễn thông: Diện tích đất công trình bưu chính viễn thông là 0,09ha, chiếm 0,01 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 0,003 %). 

+ Đất chợ: Diện tích đất chợ là 0,82 ha, chiếm 0,07% tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 0,04%). 

+ Đất cơ sở văn hóa: Diện tích đất cơ sở văn hóa là 0,08 ha, chiếm 0,01% tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 0,007%). 

+ Đất cơ sở y tế: Diện tích đất cơ sở y tế là 0,32 ha, chiếm 0,02% tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 0,014%). 

+ Đất TDTT: Diện tích đất TDTT là 1,39 ha, chiếm 0,11% tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 0,03%). 

+ Đất ở tại nông thôn: Diện tích đất ở tại nông thôn là 31,57 ha, chiếm 2,46% tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 1,12%). 

+ Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,54 ha, chiếm 0,04% tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 0,038%). 

+ Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng: Diện tích đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng là 11,10 ha, chiếm 0,86 % tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 0,29%). 

+ Đất sinh hoạt cộng đồng: Diện tích đất sinh hoạt cộng đồng là 0,03ha, chiếm 0,002% tổng diện tích tự nhiên, cao hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 0,0003 %).

+ Đất tôn giáo: Diện tích đất cơ sở tín ngưỡng là 3,14 ha, chiếm 0,24 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 0,36 %). 

+ Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối là 12,06 ha, chiếm 0,94 % tổng diện tích tự nhiên, thấp hơn bình quân toàn huyện (toàn huyện 7,3%). 

	STT
	Chỉ tiêu sử dụng đất
	Mã
	Diện tích (ha)
	Cơ cấu %

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	 
	TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN
	 
	1.284,76
	 

	1
	Đất nông nghiệp
	NNP
	1.125,40
	87,6

	1,1
	 Đất trồng lúa 
	 LUA 
	565,51
	847,21

	 1.1,1 
	 Trong đó: Đất chuyên trồng lúa nước 
	 LUC 
	 
	 

	 1,1,2 
	 Đất trồng lúa còn lại 
	 LUK 
	 
	 

	1,2
	Đất trồng cây hàng năm khác
	HNK
	45,11
	3,51

	1,3
	Đất trồng cây lâu năm
	CLN
	275,92
	21,48

	1,7
	Đất nuôi trồng thuỷ sản
	NTS
	238,86
	18,59

	2
	Đất phi nông nghiệp
	PNN
	159,30
	12,4

	2.1
	Đất quốc phòng
	CQP
	0,02
	0,001

	2.7
	Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp
	SKC
	1,10
	0,09

	2.8
	Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản
	SKS
	-
	 

	2.9
	Đất phát triển hạ tầng
	DHT
	99,74
	7,77

	 
	 - Đất cơ sở văn hóa
	DVH
	0,08
	0,01

	 
	 - Đất cơ sở y tế
	DYT
	0,32
	0,02

	 
	 - Đất cơ sở giáo dục
	DGD
	2,84
	0,22

	 
	 - Đất thể dục thể thao
	DTT
	1,39
	0,11

	 
	 - Đất giao thông
	DGT
	34,17
	2,66

	 
	 - Đất thủy lợi
	DTL
	60,03
	4,67

	 
	 - Đất công trình bưu chính viễn thông
	DBV
	0,09
	0,01

	 
	 - Đất chợ
	DCH
	0,82
	0,07

	2.13
	Đất ở tại nông thôn
	ONT
	31,57
	2,46

	2.14
	Đất ở tại đô thị
	ODT
	-
	 

	2.15
	Đất xây dựng trụ sở cơ quan
	TSC
	0,54
	0,04

	2.18
	Đất cơ sở tôn giáo
	TON
	3,14
	0,24

	2.19
	Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng
	NTD
	11,1
	0,86

	2.21
	Đất sinh hoạt cộng đồng
	DSH
	0,03
	0,002 

	2.24
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	SON
	12,06
	0,94 

	2.25
	Đất có mặt nước chuyên dùng
	MNC
	-
	 

	2.26
	Đất phi nông nghiệp khác
	PNK
	-
	 

	3
	Đất chưa sử dụng
	CSD
	-
	 

	4
	Đất khu công nghệ cao*
	KCN
	-
	 

	5
	Đất khu kinh tế*
	KKT
	-
	 




· 
Biến động sử dụng đất:

- Tổng diện tích tự nhiên trên địa bàn trong thời gian là không có nhiều chuyển biến. Để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, cơ cấu sử dụng đất trên địa bàn có thay đổi. Diện tích đất nông nghiệp giảm để chuyển sang đất phi nông nghiệp.

- Đất phi nông nghiệp biến động theo chiều hướng tăng diện tích đất ở, còn diện tích đất công trình công cộng cũng như các cơ sở sản xuất kinh doanh hầu như tăng rất ít. 

II.4. Hiện trạng kiến trúc cảnh quan và hạ tầng xã hội: 

a. Hiện trạng nhà ở: 
- Theo kết quả tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2018 toàn xã có khoảng 2.735 căn nhà, trong đó: nhà ở đạt chuẩn 2.286 căn, tỷ lệ 83,49%; nhà chưa đạt chuẩn 452 căn; 16,51%; nhà tạm 266 căn, tỷ lệ 9,72%.
- Hướng dẫn số 43/HD-SXD đánh giá tiêu chí số 1 về Quy hoạch và tiêu chí số 9 Nhà ở dân cư theo Bộ tiêu chí Quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 
	STT
	LOẠI NHÀ
	SỐ LƯỢNG NHÀ
	THEO QUY ĐỊNH
	XÉT ĐẠT TIÊU CHÍ

	1

	Nhà đạt chuẩn
	2.286 căn (83,49%)
	- Nhà ở đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng).

- Diệc tích ở đạt tối thiểu từ 10 m2/ người trở lên (diện tích tối thiểu một căn nhà từ ≥24m2 ; đối với hộ đơn thân diện tích tối thiểu một căn nhà từ ≥18m2 );

- Niên hạn sử dụng công trình nhà ở từ 20 năm trở lên;

- Các công trình phụ trợ (bếp, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi…) phải được bố trí đảm bảo vệ sinh, thuận tiện cho sinh hoạt;

- Kiến trúc, mẫu nhà ở phù hợp với phong tục tập quán, lối sống của tưng dân tộc, vùng miền;
	Xã đạt tiêu chí có tỷ lệ hộ đạt chuẩn ≥ 70% (tiêu chí 9.2 của QĐ số 2061/QĐ-UBND 30/10/2017 của tỉnh Trà Vinh

	2
	Nhà chưa đạt chuẩn
	452 căn (16,51 %)
	Không có trong quy định
	

	3
	Nhà tạm, dột nát 
	266 căn (9,72%)
	Nhà tạm, nhà dột nát là loại nhà xây dựng bằng các vật liệu tạm thời, dễ cháy, có niên hạn sử dụng dưới 5 năm hoặc không đảm bảo “3 cứng” (nền cứng, khung cứng, mái cứng), thiếu diện tích ở, bếp, nhà vệ sinh theo quy định, không đảm bảo an toàn cho người sử dụng.
	Xã không đạt tiêu chí.( Xã đạt nông thôn mới là không còn nhà tạm)


Hướng dẫn xác định cụ thể xem thêm ở “ Hướng dẫn số 43/HD-SXD ngày 16/01/2018 của Sở Xây dựng Trà Vinh về đánh giá tiêu chí số 1 về Quy hoạch và tiêu chí số 9 Nhà ở dân cư theo Bộ tiêu chí Quốc gia trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
b. Hiện trạng công trình công cộng:

· Công trình hành chính:
Khu trung tâm hành chính xã (trụ sở làm việc HĐND, UBND, …) với tổng diện tích khoảng 4.374,7m2, được xây dựng kiên cố, vị trí nằm cặp Quốc lộ 53 thuộc địa bàn ấp Chợ.

· Công trình y tế:

Có 01 điểm trạm y tế có diện tích 2.400 m2, được xây dựng kiên cố, vị trí cặp Tỉnh lộ 914 thuộc địa bàn ấp Xà Lôn.

· Công trình văn hóa – thể dục thể thao:

Có 01 điểm nhà văn hóa có diện tích khoảng 376,39 m2 thuộc ấp Trà Kha.

Sân thể thao xã có diện tích khoảng 18.251,2 m2 được phân bố rải rác trên địa bàn xã thuộc ấp Cây Da.
· Bưu điện:

Bưu điện xã có diện tích khoảng 936 m2, được xây dựng kiên cố, vị trí cặp Quốc lộ 53 thuộc địa bàn ấp Chợ.
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	UBND xã Đại An
	Trạm cấp nước
	Bưu điện


· Công trình thương mại – dịch vụ:

Chợ Đại An (chợ xã) có diện tích khoảng 8.243 m2, được xây dựng kiên cố, vị trí cặp Quốc lộ 53 thuộc địa bàn ấp Chợ.

· Công trình giáo dục:
  Hệ thống giáo dục xã hiện phân bố có 3 bậc:
- Bậc trung học:

+ 01 trường Trung học phổ thông Đại An với quy mô 5.491,4 m2, giáp Quốc lộ 53 thuộc địa bàn ấp Chợ. Khả năng phục vụ khoảng 370 học sinh.

+ 01 trường Trung học cơ sở Đại An với quy mô khoảng 5.200 m2 thuộc ấp Cây Da. Công trình được xây dựng kiên cố. Khả năng phục vụ khoảng 600 học sinh.

- Bậc tiểu học có 06 điểm trường, với tổng diện tích là 15.699,4 m2, khả năng phục vụ khoảng 1.680 học sinh. Trong đó:

+ Trường tiểu học thuộc điểm ấp Giồng Lớn A có quy mô khoảng 794 m2.

+ Trường tiểu học Đại An A thuộc điểm ấp Giồng Lớn A có quy mô khoảng  3.300 m2.

+ Trường tiểu học thuộc điểm ấp Cây Da có quy mô khoảng 2.330 m2.

+ Trường Tiểu học Đại An B thuộc điểm ấp Trà Kha có quy mô khoảng 4.732,4 m2.

+ Trường tiểu học thuộc điểm ấp Giồng Đình có quy mô khoảng 1.180 m2.

+ Trường tiểu học thuộc điểm ấp Mé Rạch E có quy mô khoảng 3.363 m2.

- Bậc mẫu giáo, mầm non có 01 điểm trường với tổng diện tích là 4.500 m2. Thuộc địa bàn ấp Giồng Đình. Khả năng phục vụ khoảng 380 học sinh.

· Công trình tôn giáo, tín ngưỡng:  xã hiện có 07 công trình tôn giáo, diện tích khoảng 31.383,32m2.
(** Theo thống kê của Ủy ban nhân dân xã Đại An cung cấp).
· Công trình di tích, danh lam, thắng cảnh du lịch: 

Xã Đại An có nhiều chùa của người dân tộc, có đặc điểm công trình kiến trúc đặc trưng thể hiện bản sắc dân tộc người Khmer.
Chùa Giồng Lớn còn có tên chùa Cò vì hơn 100 năm nay, toàn bộ khuôn viên chùa là nơi cư trú của hàng nghìn con chim, trong đó đông nhất là họ nhà cò với cò trắng, cò đầu vàng, cò mỏ đen… 

Đây cũng là đặc điểm nổi bật của ngôi chùa này. Tới đây, du khách được chứng kiến những đàn cò tỏa đi kiếm mồi mỗi sáng sớm rồi lại ríu rít trở về, đậu trên những nếp mái, tháp chùa, ngọn cây khi chiều về. Cũng như nhiều ngôi chùa khác ở Trà Vinh, chùa Nodol mang kiến trúc đặc sắc của nền văn hóa Khmer Nam Bộ. Chùa có các khu vực quan trọng là tòa chính điện, nhà hội, tháp chùa…
 Đặc biệt có một lễ hội truyển thống đặc trưng của địa phương không chỉ người dân ở nơi đây mà cả mọi người dân trên địa bàn Trà Vinh tụ họp về nơi đây. Đó là nguyên tiêu thắng hội là lễ hội dân gian có những đặc điểm riêng gắn liền với lịch sử, tín ngưỡng tôn giáo, phong tục tập quán của cư dân vùng đất Đại An – Trà Cú (Phước Thắng Cung còn gọi là chùa Ông Bảo, ấp Mé Rạch B, xã Đại An) và đã trở thành một sinh hoạt văn hóa mang đậm tính dân gian và là nhu cầu thiết yếu không thể thiếu trong đời sống tâm linh của nhân dân trong vùng. Ngoài ra còn có Chùa Cò 
Bảng thống kê hiện trạng các công trình công cộng



	STT
	Hạng mục
	Địa điểm
	Diện tích
(m2)
	Chất lượng 
công trình
	QCVN 14:2009/BXD;
QCVN 01:2008/BXD

	I
	Công trình hành chính, cơ quan
	 
	5.531,7
	 
	 

	1
	Trung tâm hành chính xã 
	ấp Chợ
	4.374,7
	Kiên cố
	Tối thiểu 1000 m2

	2
	Trạm cấp nước
	ấp Chợ
	221,0
	Bán kiên cố
	 

	3
	Bưu điện
	ấp Chợ
	936,0
	Kiên cố
	 

	II
	Công trình giáo dục
	 
	30.890,88
	 
	 

	1
	Trường Trung học phổ thông
	ấp Chợ
	5.491,48
	Kiên cố
	 

	2
	Trường Trung học cơ sở 
	ấp Cây Da
	5.200
	Kiên cố
	825 m2/1000 ng

	3
	Trường tiểu học Đại An
	 
	15.699,4
	Kiên cố
	975 m2/1000 ng

	 
	Điểm ấp Giồng Lớn A
	ấp Giồng Lớn A
	794
	Bán kiên cố
	

	 
	Trường tiểu học Đại An A
	ấp Giồng Lớn A
	3.300
	Kiên cố
	

	 
	Điểm ấp Cây Da
	ấp Cây Da
	2.330
	Kiên cố
	

	 
	Trường tiểu học Đại An B
	ấp Trà Kha
	4.732,4
	Kiên cố
	

	 
	Điểm ấp Giồng Đình
	ấp Giồng Đình
	1.180
	Kiên cố
	

	 
	Điểm Mé Rạch E
	ấp Mé Rạch
	3.363
	Kiên cố
	 

	4
	Trường mầm non, mẫu giáo
	ấp Giồng Đình
	4.500
	Kiên cố
	750 m2/1000 ng

	III
	Công trình y tế
	 
	2.400
	 
	 

	 
	Trạm y tế 
	ấp Xà Lôn
	2.400
	Kiên cố
	 

	IV
	Văn hóa - TDTT
	 
	376,39
	Bán kiên cố
	Tối thiểu 4000 m2

	 
	Nhà văn hóa ( Xà Lôn, Giồng Đình, Chợ, Giông Lớn A)
	 
	376,39
	
	 

	V
	Thương mại, dịch vụ
	 
	8.234
	 
	 

	1
	Chợ xã 
	ấp Chợ
	8.234
	Kiên cố
	 

	VI
	Công trình tôn giáo
	 
	27.543,49
	 
	 

	1
	Chùa Giồng Lớn
	ấp Cây Da
	7.130
	Kiên cố
	 

	2
	Chùa Trà Kha
	ấp Trà Kha
	7.780
	Kiên cố
	 

	3
	Thánh thất Cao Đài
	ấp Trà Kha
	2.500
	Kiên cố
	 

	4
	Đình Minh Hương
	ấp Giồng Đình
	4.000
	Kiên cố
	 

	5
	Phước Thắng Cung
	ấp Mé Rạch B
	4.960,89
	Kiên cố
	 

	7
	Công trình tôn giáo
	ấp Trà Kha
	1.172,6
	Kiên cố
	 

	VII
	Thể dục thể thao
	 
	18.251,2
	 
	 

	1
	Sân vận động
	ấp Cây Da
	10.000
	 
	 

	3
	Khác
	 
	8.251
	 
	 


* Đánh giá hiện trạng các công trình công cộng của xã Đại An dựa theo Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh về ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020 theo bảng sau:

	TT
	Tên tiêu chí
	Nội dung tiêu chí
	Chỉ tiêu
	Xét xã đạt chỉ tiêu

	5
	Trường học
	Tỷ lệ trường học các cấp: Mầm non, mẫu giáo, tiểu học, THCS có cơ sở vật chất và thiết bị dạy học đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, trước mắt đối với các xã gặp khó khăn về huy động nguồn lực, mở rộng quy mô thì tận dụng các điều kiện thực tế đã có cụ thể như sau:

- Đối với các trường học (Mầm non, Tiểu học, THCS) có điểm chính dưới 10 lớp thì có thể bố trí phòng y tế học đường chung với khối hành chính quản trị.

- Đối với trường Mầm non: Phòng dành cho nhân viên bố trí chung phòng hành chính quản trị nhưng vẫn đảm bảo diện tích và thiết bị, đồ dùng làm việc; Bố trí phòng sinh hoạt chung và phòng ngủ nhưng phải đảm bảo đủ diện tích, đồ dùng, trang thiết bị phục vụ hoạt động và được trang trí, sắp xếp ngăn nắp, khoa học, đẹp, phù hợp.

- Đối với trường Tiểu học: Bố trí phòng giáo dục nghệ thuật với phòng học ngoại ngữ; Sử dụng phòng học làm phòng họp giáo viên; Bố trí góc truyền thống và hoạt động Đội chung với phòng thiết bị giáo dục.

- Đối với trường THCS: Phòng học bộ môn theo hướng tổ hợp; Bố trí phòng chung gồm: phòng truyền thống, phòng làm việc của Công đoàn, phòng hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; Khu luyện tập thể dục thể thao sử dụng chung trong sân trường nhưng phải đảm bảo vị trí hợp lý tránh ảnh hưởng đến việc học tập ngoài trời và trong phòng học của học sinh; Phòng họp hội đồng giáo dục nhà trường và phòng họp từng tổ bộ môn sử dụng chung với các phòng học.

* Nhưng về lâu dài tất cả các trường phải đảm bảo đạt đúng theo quy định.
	≥ 70%
	Đạt

	6
	Cơ sở vật chất văn hóa
	6.1. Xã có nhà văn hóa hoặc hội trường đa năng và sân thể thao phục vụ sinh hoạt văn hóa, thể thao của toàn xã:

- Hội trường văn hóa đa năng tối thiểu 200 chỗ ngồi (các xã đặc biệt khó khăn, xã đảo tối thiểu 100 chỗ ngồi) và phải có ít nhất 02 phòng chức năng gồm: phòng hành chính - Thông tin truyền thanh; phòng đọc sách, báo, thư viện. Tuy nhiên, đối với các xã gặp khó khăn trong huy động các nguồn lực để xây dựng mới hội trường văn hóa đa năng thì tận dụng hội trường UBND xã và phải có ít nhất 200 chỗ ngồi và các phòng chức năng. Nhưng lâu dài phải có quy hoạch đạt quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Có sân thể thao phục vụ sinh hoạt thể thao của toàn xã. Về lâu dài phải đảm bảo đạt quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	Đạt
	Đạt

	
	
	6.2. Xã có điểm vui chơi, giải trí và thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Đối với xã không có quỹ đất để xây dựng riêng, thì trước mắt sử dụng chung với khu thể thao của xã và trang bị một số trang thiết bị tối thiểu phục vụ vui chơi, giải trí.
	Đạt
	

	
	
	6.3. Tỷ lệ ấp hoặc liên ấp có nhà văn hóa hoặc nơi sinh hoạt văn hóa; khu thể thao phục vụ cộng đồng, cụ thể:

Có nhà văn hóa từ 100 chỗ ngồi trở lên. Riêng ấp ở các xã đặc biệt khó khăn, xã đảo từ 50 chỗ ngồi trở lên.

* Đối với các xã gặp khó khăn trong bố trí diện tích đất và huy động các nguồn lực để xây dựng mới nhà văn hóa - khu thể thao ấp thì tạm thời sử dụng các cơ sở vật chất hiện có như: nhà sinh hoạt cộng đồng, trụ sở Ban nhân dân ấp, đình, các cơ sở tôn giáo,... để tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng (khu thể thao có thể xây dựng liên ấp, tối đa 03 ấp). Nhưng lâu dài phải đạt quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	100%
	

	7
	Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn
	Xã có chợ nông thôn theo qui hoạch được phê duyệt hoặc nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa (nơi buôn bán, trao đổi hàng hóa: Tổng diện tích từ 1000m2 và có các bộ phận phụ trợ như nhà vệ sinh, nơi đậu xe đảm bảo trật tự an toàn, sử dụng nước hợp vệ sinh, thu gom và xử lý rác thải, hệ thống thoát nước, thiết bị PCCC và có ban quản lý chợ). Riêng các chợ hiện có trên địa bàn các xã có diện tích chợ dưới 1.000m2 nhưng đảm bảo đầy đủ các công trình phụ trợ thì vẫn xem xét, công nhận đạt tiêu chí.
	Đạt
	Đạt


	14
	Giáo dục và đào tạo
	14.1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, xóa mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2; phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2.
	Đạt
	Đạt

	
	
	14.2. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS được tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề).
	≥ 80%
	

	
	
	14.3. Tỷ lệ lao động có việc làm qua đào tạo.
	≥ 40%
	

	15
	Y tế
	15.1. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế.
	≥ 86,5%
	Đạt

	
	
	15.2. Xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế.
	Đạt
	

	
	
	15.3. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng thể thấp còi (chiều cao theo tuổi).
	≤ 20,5%
	

	16
	Văn hóa
	16.1. Tỷ lệ ấp đạt tiêu chuẩn ấp Văn hóa và ấp Nông thôn mới.
	≥ 70%
	Đạt

	
	
	16.2. Xã đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
	Đạt
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	Trường THPT
	Trường THCS
	Trường tiểu học
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	Trường mẫu giáo
	Trạm y tế
	Chợ Đại An
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	Nhà bia liệt sĩ
	Bưu điện
	Thánh Thất Cao Đài 


II.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật:

a. Hiện trạng giao thông:

· Giao thông đối ngoại: 

- Quốc lộ 53 là tuyến giao thông đối ngoại quan trọng kết nối xã Đại An với trung tâm Tp. Trà Vinh và các địa phương khác lân cận, đoạn qua xã mặt đường trải nhựa rộng 8,0-10,0 m; nền đường 12,0 m.

- Đường tỉnh 914 và Đường tỉnh 915 là 2 tuyến đường liên xã nối xã Đại An với các xã lân cận, đoạn qua xã mặt đường kết cấu nhựa rộng 6,5-7,0 m; nền đường 9,0-12,0 m.

· Giao thông nội xã: 

- Các tuyến đường nông thôn từ trung tâm xã các ấp, mặt đường rộng khoảng 3,0 m; nền đường rộng 4,0 m; chủ yếu là đường dal, đường nhựa,... ngày càng được cải thiện nâng cấp. 
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	Đường tỉnh 914 hiện hữu
	Đường nội xã hiện hữu
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	Mặt cắt Quốc lộ 53
	Mặt cắt Đường tỉnh 915


Bảng thống kê hiện trạng giao thông

	TT
	Danh mục các tuyến đường
	Tổng số (km)
	Hiện trạng kết cấu các tuyến đường (km)
	mặt cắt ngang

	
	
	
	
	Mặt đường
	Nền đường

	I
	Đường trục xã, liên xã
	                 9,13 
	 
	 
	 

	1
	Quốc lộ 53
	                 2,67 
	 Đường nhựa cấp IV, V 
	8,0-10,0
	12,0

	2
	Tỉnh lộ 914
	                 1,70 
	 Đường nhựa cấp V 
	6,5
	9,0

	3
	Tỉnh lộ 915
	                 2,21 
	 Đường nhựa cấp IV 
	7
	10,0-12,0

	4
	Đường vào trung tâm xã Định An
	                 2,55 
	 Đường nhựa cấp VI
	3,5
	6,5

	II
	Đường trục ấp, liên ấp
	               24,44 
	 
	 
	 

	1
	Đường trục ấp Giồng Đình (nhà máy Tám Nhu - ranh Định An) 
	                 2,20 
	 Đường nhựa cấp B 
	3,5
	5,0

	2
	Đường trục ấp Cây Da (chùa Giồng Lớn - ranh Đôn Xuân) 
	                 2,24 
	 Đường nhựa cấp B 
	3,5
	5,0

	3
	Đường trục ấp Giồng Lớn A (QL53 - ranh Định An)
	                 2,75 
	 Đường nhựa cấp B 
	3,5
	5,0

	4
	Đường trục ấp Xà Lôn (QL53 - ranh Đôn Xuân) 
	                 1,95 
	 Đường nhựa cấp B 
	3,5
	5,0

	5
	Đường trục ấp Mé Rạch B (Chợ - ranh Định An)  
	                 2,55 
	 Đường nhựa cấp B 
	3,5
	5,0

	6
	Đường nội bộ ấp Chợ
	                 0,69 
	 Đường nhựa cấp B 
	3,5
	5,0

	7
	Đường trục ấp Cây Da (sân vận động - Thạch Thị Ngà)
	                 1,30 
	 Đường đan cấp D 
	1,5
	2,0

	8
	Đường trục ấp Cây Da (bà Nhờ - Dương Văn Tính)
	                 0,70 
	 Đường đan cấp D 
	1,5
	2,0

	9
	Đường trục ấp Xà Lôn (TL 914 - Phan Ân, đường nhựa Xà Lôn)
	                 0,60 
	 Đường đan cấp D 
	1,5
	2,0

	10
	Đường liên ấp Chợ - Trà Kha (ông Báo rẻ ra Thánh thất Cao Đài)
	                 1,18 
	 Đường đan cấp D 
	1,5
	2,0

	11
	Đường trục ấp Mé Rạch E (Lai Ngãnh - Sơn Hoàng) 
	                 1,01 
	 Đường nhựa cấp B 
	3,5
	5,0

	12
	Đường trục ấp Mé Rạch E (Sân bóng cũ - Cầu Bến Tranh, Định An và nhánh rẻ từ nhà ông 3 Hốt - TL 915; từ nhà ông Mây - TL 915)
	                 2,50 
	 Đường nhựa cấp B 
	3,5
	5,0

	13
	Đường trục ấp Trà Kha (TL914, trụ sở Trà Kha - ranh Đôn Xuân)
	                 1,10 
	 Đường nhựa cấp B 
	3,5
	5,0

	14
	Đường trục ấp Giồng Lớn A, Mé Bưng (QL 53 - Lâm Văn Hành)
	                 1,00 
	 Đường nhựa cấp B 
	3,5
	5,0

	15
	 Đường liên ấp Giồng Đình - Mé Rạch E (Trường THCS TT Định An  - TL 915)
	                 1,40 
	 Đường đan cấp D 
	1,5
	2,0

	16
	Đường trục ấp Giồng Đình (Nhà Kiên Cường - Chùa Mé Láng, TT Định An) 
	                 1,00 
	 Đường đan cấp D 
	1,5
	2,0

	17
	Đường liên ấp Mé Rạch B - Giồng Lớn A (dưới nhà ông 2 Kim)
	                 0,27 
	 Đường đan cấp D 
	1,5
	2,0

	III
	Đường ngõ, xóm
	                 6,10 
	 
	 
	 

	1
	Đường bến xuồng ấp Chợ 
	                 0,50 
	 Đường đan cấp D 
	1,5
	2,0

	2
	Đường ngõ, xóm ấp Trà Kha (trụ sở ấp - Thánh Thất Cao Đài)
	                 0,40 
	 Đường đan cấp D 
	1,5
	2,0

	3
	Đường ngõ, xóm ấp Cây Da (Thạch Oanh - Hà Văn Phát)
	                 0,40 
	 Đường đan cấp D 
	1,5
	2,0

	4
	Đường ngõ, xóm ấp Cây Da (Trường THCS - Lâm Ngát)
	                 0,60 
	 Đường đan cấp D 
	1,5
	2,0

	5
	Đường ngõ, xóm ấp Cây Da (Tăng Biện - Trầm Răng)
	                 0,40 
	 Đường đan cấp D 
	1,5
	2,0

	6
	Đường ngõ, xóm ấp Cây Da (Hứa Phước Long - Diệp Phone)
	                 0,50 
	 Đường đất
	1,5
	2,0

	7
	Đường ngõ, xóm ấp Giồng Lớn A (Diệp Thị Nguyên - Lữ Văn Thái)
	                 0,70 
	 Đường đan cấp D 
	1,5
	2,0

	8
	Đường ngõ, xóm ấp Giồng Lớn A (Trần Văn Hậu - Tăng Sân)
	                 0,50 
	 Đường đan cấp D 
	1,5
	2,0

	9
	Đường ngõ, xóm ấp Giồng Lớn A (Diệp Hận - Thạch Long)
	                 0,50 
	 Đường đan cấp D 
	1,5
	2,0

	10
	Đường ngõ, xóm ấp Xà Lôn (nhà SHCĐ - Lâm Diển)
	                 0,30 
	 Đường đất
	1,5
	2,0

	11
	Đường ngõ, xóm ấp Giồng Đình (Diệp Văn Bé - Kiên Cường - và nhánh rẻ từ nhà Ngô Văn Phúc - tỉnh lộ 915)
	                 1,30 
	 Đường đan xuống cấp
	1,5
	2,0

	IV
	Đường trục chính nội đồng
	                 8,30 
	 
	 
	 

	1
	Đường trục chính nội đồng bờ kênh phía Bắc ấp Cây Da (Cống ngăn mặn - cầu Trà Kha - Cây Da)
	                 1,30 
	 Đường nhựa cấp B 
	3,5
	5,0

	2
	Đường trục chính nội đồng ấp Cây Da (Từ QL 53, cổng sau chùa Giồng Lớn -  ấp Nhuệ Tứ xã Hàm Giang)
	                 2,20 
	 Đường nhựa cấp B 
	3,5
	5,0

	3
	Đường trục chính nội đồng từ Chùa Trà Kha đến Giồng Vôi, ấp Cây Da
	                 0,50 
	 Đanl xuống cấp 
	1,5
	2,0

	4
	Đường trục chính nội đồng từ tỉnh lộ 914 trước cổng Chùa Trà Kha đến  nhà ông Thạch Chậy giáp đường nhựa ấp Xà Lôn
	                 1,00 
	  Đường đất 
	1,5
	2,0

	5
	Đường trục chính nội đồng từ QL53 (kho thức ăn Đồ Bữu) đến giáp ấp Giồng Lớn B, xã Định An 
	                 3,30 
	  Đường đất 
	1,5
	2,0

	Tổng cộng
	               47,97 
	 
	 
	 


 b. Hiện trạng cao độ nền và thoát nước mưa:

· Cao độ nền:

- Địa hình tương đối bằng phẳng, hướng dốc chung đổ về phía kênh đào Trà Vinh.

- Cao độ tự nhiên trung bình là 1,2 - 1,5 m so với mực nước biển.

· Thoát nước mưa:

Khu vực có nhiều kênh rạch và tiếp giáp kênh đào Trà Vinh, thuận lợi thiết kế hệ thống thoát nước. Hiện nay xã có mương thoát nước hiện hữu dọc vỉa hè Quốc lộ 53, còn lại chưa có hệ thống thoát nước mưa hoàn chỉnh, nước mưa chủ yếu chảy tràn trên bề mặt tự nhiên và dẫn ra kênh rạch gần nhất. Ngoài ra khu vực trung tâm xã có cống ngăn mặn Nam Măng Thít hiện hữu tại cầu Đại An.
· Hệ thống thủy lợi

Xã Đại An tiếp giáp với nhiều hệ thống sông rạch lớn của khu vực: sông Mé rạch, kênh đào Trà Vinh, thuận lợi cho công tác tưới tiêu, phục vụ sản xuất trong xã. Bên cạnh đó, khu vực xã còn có khoảng 25km kênh thủy lợi với bề rộng 5÷40m. Hệ thống kênh rạch tương đối chằng chịt, phục vụ tốt công tác canh tác nông nghiệp. Tuy nhiên, khu vực thuộc khu kinh tế Định An, với định hướng diện tích đất ở, công cộng, thương mại dịch vụ được mở rộng, hệ thống kênh rạch không cần phải đầu tư thêm, chỉ cần tập trung nạo vét, khơi thông dòng chảy các sông rạch hiện hữu, để tăng hiểu quả cho công tác thủy lợi, cũng như thoát nước mặt và giao thông thủy.

c. Hiện trạng cấp nước: 
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                 Trạm cấp nước hiện hữu


- Nước sinh hoạt dân cư được cấp từ trạm cấp nước công suất 5m³/giờ, đặt tại trung tâm hành chính xã, cấp cho các hộ dân cư xung quanh gần trạm cấp nước. 

- Hệ thống cấp nước chủ yếu bố trí trên các tuyến đường chính tại trung tâm xã.

- Công suất cung cấp nước sinh hoạt còn hạn chế nhất là vào giờ cao điểm.

- Một số hộ dân chưa được cấp nước, khai thác nguồn nước ngầm tại chỗ bằng giếng khoan trữ nước mưa để sinh hoạt. Tỷ lệ cấp nước khoảng 60%.

d. Hiện trạng thoát nước thải, quản lý chất thải rắn và nghĩa trang: 

· Thoát nước thải: Hiện tại, toàn xã chưa có hệ thống thoát nước thải hoàn chỉnh. Nước thải sinh hoạt tự thấm là chính, phần còn lại thoát tự nhiên ra kênh rạch mà chưa qua xử lý, gây ô nhiễm môi trường.
· Vệ sinh môi trường:

- Rác thải: xã chưa có nơi thu gom rác và xử lý rác tập trung, rác thải của các hộ dân do người dân tự thu gom và xử lý bằng cách đốt hoặc chôn lấp tại chỗ.

- Nghĩa trang: xã chưa có nghĩa trang tập trung, hiện các hộ dân an táng phân tán rải rác theo đất ở hoặc các khu nghĩa địa tập trung theo họ tộc.
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        Hệ thống điện – chiếu sáng hiện hữu


e. Hiện trạng cấp điện: 

- Nguồn điện: khu quy hoạch sử dụng nguồn điện quốc gia từ trạm biến áp 110/22KV 40MVA Trà Cú thông qua tuyến trung thế 22KV dọc Quốc lộ 53, Đường tỉnh 914, Đường tỉnh 915 và các trục đường chính trong khu quy hoạch.
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                           Bưu điện


- Toàn xã có các tuyến dây trung thế, hạ thế hiện hữu và các trạm biến áp cấp điện phục vụ sinh hoạt và sản xuất trong xã. Các tuyến điện đã được cáp hóa phần lớn, tuy nhiên còn đi trên các cột thô sơ, kém mỹ quan và không an toàn.
f. Hiện trạng thông tin liên lạc:

- Hiện xã có bưu điện hiện hữu tại trung tâm xã, hệ thống thông tin liên lạc hiện hữu dọc quốc lộ 53, Đường tỉnh  914, Đường tỉnh 915... và các tuyến đường chính trong xã phục vụ các hộ canh tác hiện hữu.

II.6. Đánh giá hiện trạng tổng hợp và quỹ đất xây dựng:
II.6.1. Đánh giá quỹ đất xây dựng:

Đánh giá quỹ đất xây dựng dựa trên nhiều yếu tố như: điều kiện tự nhiên, sự phân bố dân cư, các yếu tố giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác,...trên cơ sở hiện trạng hướng mục tiêu.

Quỹ đất thuận lợi xây dựng xã hiện trạng khoảng 147,3ha; chiếm khoảng 11,46% tổng diện tích tự nhiên toàn xã, tập trung chủ yếu dọc theo Quốc lộ 53, Tỉnh lộ 915, 914 và những khu vực có địa thế cao ráo. Đồng thời, khu vực này được đánh giá thuận lợi cho việc xây dựng.

Quỹ đất ít thuận lợi xây dựng lớn, chiếm khoảng 87,60 % tổng diện tích tự nhiên toàn xã. Chủ yếu là các khu vực sản xuất nông nghiệp, chưa có cơ hội khai thác hiệu quả.

Quỹ đất không xây dựng thấp, chủ yếu là mặt nước được tận dụng thoát nước.

Bảng thống kê quỹ đất xây dựng

	STT
	Loại đất
	Diện tích
(ha)
	Tỷ lệ
(%)

	1
	Đất thuận lợi xây dựng
	147,3
	11,46

	2
	Đất ít thuận lợi xây dựng
	1.125,40
	87,60

	3
	Đất không xây dựng
	12,06
	0,94

	Tổng
	1.284,76
	100


II.6.2. Đánh giá tổng hợp:

a. Thuận lợi:

- Xã Đại An đã có khung giao thông cơ bản, đặc biệt là Quốc lộ 53 (hướng Khu cảng Trà Cú và vùng đô thị hóa lân cận), Tỉnh lộ 914, 915 (hướng các khu công nghiệp dọc sông Hậu).

- Đã có Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu trung tâm xã Đại An được phê duyệt theo Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 29/06/2012 của Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú.

- Quỹ đất có khả năng xây dựng lớn, địa chất thủy văn tương đối ổn định.

- Có những yếu tố về cảnh quan của vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long.

- Nằm một phần trong Quy hoạch Khu kinh tế Định An đến năm 2030, một trong động lực lớn giúp phát triển kinh tế - xã hội của xã.

b. Khó khăn:

- Thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của xã và Quy hoạch chung xây dựng xã được duyệt theo Quyết định số 1266/QĐ-UBND ngày 29/06/2012 chưa đồng bộ.

- Thực trạng thu hút đầu tư còn nhiều khó khăn.

- Hình thành chức năng công nghiệp trong khu vực dân cư với khoảng cách an toàn chưa đảm bảo.
c. Vấn đề cần giải quyết:

- Tổ chức các tuyến giao thông liên kết các khu chức năng.

- Xác định lại một số không gian chức năng chưa phù hợp được xác định trong đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030 như: Các quỹ đất hạ tầng Khu kinh tế, các quỹ đất phát triển hạ tầng xã hội, quỹ đất phát triển dân cư,...

- Xác định các điểm dân cư nông thôn với quy mô phù hợp.
d.  Đánh giá hiện trạng quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch Khu kinh tế Định An so với thực tế.
- Đất nông nghiệp hiện trạng của xã có diện tích là 1.125,40 ha chiếm tỉ lệ 87,60% so với tổng diện tích tự nhiên toàn xã. Trong đó, đất nông nghiệp trong ranh Khu kinh tế Định An có diện tích là 735,25 ha chiếm tỉ lệ 65,33% so với diện tích tự nhiên toàn xã và đất nông nghiệp ngoài ranh Khu kinh tế Định An có diện tích là 390,15 ha chiếm tỉ lệ 14,78% so với diện tích tự nhiên toàn xã. 
- Đất phi nông nghiệp hiện trạng của xã có diện tích là 159,36 ha chiếm tỉ lệ 12,40% so với tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã. Trong đó, đất phi nông nghiệp trong ranh Khu kinh tế Định An có diện tích là 122,69 ha chiếm tỉ lệ 76,99% so với diện tích tự nhiên toàn xã và đất phi nông nghiệp ngoài ranh Khu kinh tế Định An có diện tích là 36,67 ha chiếm tỉ lệ 23,01% so với diện tích tự nhiên toàn xã.

- Khu kinh tế Định An định hướng trên xã Đại An có khu giải trí du lịch hồ nước ngọt chiếm diện tích khoảng 217 ha thuộc ấp Xà Lôn trên nền đất hiện trạng là nuôi trồng thủy sản và cây trồng lâu năm do khu vực này còn hẻo lánh và người dân canh tác thả lan nên không mang lại hiệu quả kinh tế.
- Khu kinh tế Định An định hướng trên xã Đại An hai ấp Mé Rạch E và ấp Mé Rạch B bao gồm đất hạ tầng Khu kinh tế Định An với diện tích khoảng 6,77ha, đất trung tâm giáo dục đào tạo có diện tích khoảng 6,2ha và trung tâm y tế có diện tích khoảng 4,2 ha. 
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	Bản đồ hiện trạng tổng hợp xã Đại An


CHƯƠNG III: TIỀM NĂNG, ĐỘNG LỰC VÀ DỰ BÁO PHÁT TRIỂN XÃ
III.1. Tiềm năng, động lực phát triển xã

III.2. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật

III.3. Dự báo quy mô đất đai

III.4. Dự báo quy mô dân số và lao động

III.1. Tiềm năng, động lực phát triển xã:
· Điều kiện tự nhiên:

- Nằm trong vùng có điều kiện khí hậu, đất đai thổ nhưỡng đặc thù, phù hợp để phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, các loại hình thương mại dịch vụ cảng.
- Địa hình toàn xã tương đối bằng phẳng, thuận lợi cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất (nông nghiệp sang phi nông nghiệp) phục vụ dân cư, xây dựng các công trình hạ tầng và sản xuất.

· Vị trí và mối liên hệ vùng:

Xã Đại An thuộc huyện Trà Cú, nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Trà Vinh tiếp cận với kênh đào Trà Vinh và thuộc một phần trong Khu kinh tế Định An. Trung tâm xã Đại An cách thành phố Trà Vinh khoảng 30km về phía Nam, cách thị trấn Trà Cú, thị trấn Tiểu Cần, thị trấn Cầu Quan trong bán kính 10km bằng hai đường giao thông chính là Quốc lộ 53, Tỉnh lộ 915.

Bên cạnh đó, đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An đến năm 2030 được phê duyệt theo Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 5/9/2011 của Thủ tướng Chính Phủ với vị thế là vùng động lực phía Nam của tỉnh Trà Vinh, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh, bao gồm xã Đại An. Với những lợi thế về vị trí gần các vùng đô thị hóa lân cận và các trung tâm sản xuất cấp vùng thì các xã nông thôn nói chung và Đại An nói riêng đóng vai trò cung cấp nguồn nguyên liệu, đồng thời tận dụng được các hệ thống hạ tầng sẵn có.

· Sử dụng đất:

- Tiềm năng đất đai phục vụ cho việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất phục vụ dân cư, công trình hạ tầng và sản xuất.

· Giao thông:

- Thuận lợi về giao thông bộ có Quốc lộ 53, Tỉnh lộ 915, Tỉnh lộ 914,... các tuyến đường định hướng điều kiện giao lưu hàng hóa thuận lơi với các khu vực lân cận.

III.2. Dự báo các chỉ tiêu phát triển kinh tế:

- Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; duy trì tốt mối liên kết trong các mô hình tổ hợp tác sản xuất thủy hải sản. Thực hiện tốt công tác thủy lợi nội đồng phục vụ sản xuất; kiểm soát chặt chẽ và phòng chống có hiệu quả các loại dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới  tiếp tục mang lại hiệu quả tạo được niềm tin và sự đồng thuận tham gia của người dân.

- Tập huấn và vận động nhân dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả, vận động hộ tiểu thương giết mổ gia súc vào lò giết mổ tập trung để đảm bảo các yếu tố về môi trường. Phát triển ngành, nghề kinh doanh dịch vụ, góp giải quyết việc làm tăng thu nhập cho lao động địa phương.

III.3. Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật:

III.3.1. Quy mô dân số:

Quy mô dân số nông thôn hiện hữu là 12.469 người (theo số liệu Ủy ban nhân dân xã cung cấp). 

Mật độ dân số : 847 người/km2. 

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên : 0,76 % 

Tính toán khả năng phát triển dân số trong thời hạn quy hoạch:

+ Dân số đến năm 2020 :

12.469 x (1 + 0,0076)3= 12.755 người.

+ Dân số đến  năm 2025 : 

12.469 x (1 + 0,0076)8= 13.248 người.

+ Dân số đến  năm 2030 : 

12.469 x (1 + 0,0076)13 = 13.759 người.

Tuy nhiên do nhu cầu phát triển và theo tình hình thực tế còn một bộ phận dân cư từ các nơi khác đến đầu tư hạ tầng sản xuất tại địa phương và dịch vụ kinh doanh do sức hút của khu kinh tế Định An (khu vực được định hướng Khu trung tâm đô thị tổng hợp Định An – Trà Cú) nên dân số có thể tăng thêm so với phương pháp tính toán ban đầu từ 1.000 – 1.500 dân. Do đó chọn dân số xã Đại An để tính toán như sau:

Dân số đến năm 2025 khoảng 13.500 dân.
Dân số đến năm 2030 khoảng 15.000 dân.

(**) Căn cứ theo số liệu Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới xã Đại An, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh được phê duyệt tại Quyết định số 3929/QĐ-UBND ngày 21/11/2018

III.3.2. Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc:

- Chỉ tiêu sử dụng đất:

	Loại đất
	Chỉ tiêu sử dụng đất (m2/người)

	Đất ở 
	≥ 25

	Đất xây dựng công trình dịch vụ
	≥ 5

	Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật
	≥ 5

	Cây xanh công cộng
	≥ 2


III.3.3. Các chỉ tiêu quy hoạch hạ tầng kỹ thuật:

- Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật:

+ Cấp nước sinh hoạt

: ≥ 80 lít/người/ngày.

+ Cấp điện sinh hoạt

: 200w/người (≥ 50% của đô thị loại V)

+ Thoát nước sinh hoạt

: Lấy bằng 80% tiêu chuẩn cấp nước.

+ Cao độ xây dựng trung bình
: + 2,25 m (cao độ Quốc gia, theo quy hoạch vùng tỉnh Trà Vinh)

+ Rác thải sinh hoạt

: 0,5 – 0,6 kg/người/ngày.

+ Các chỉ tiêu đảm bảo quy chuẩn xây dựng Việt Nam 01:2008, các tiêu chuẩn quy chuẩn hiện hành và đáp ứng Quyết định số 2061/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2016-2020.

III.4.2. Dự báo đất đai:

- Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 14: 2009/ BXD  quy định, chỉ tiêu sử đất dân dụng ≥ 37m2/người. Với xã Đại An thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long nên đề xuất chỉ tiêu ≥ 100m2/người (khu dân cư tập trung ≥ 120 m2/hộ, khu nhà vườn ≥ 300 m2/hộ).

- Dự báo đất dân dụng của toàn xã đến năm 2025: với dân số 13.500 người cần ≥ 135 ha.

- Dự báo đất dân dụng của toàn xã đến năm 2030: với dân số 15.000 người cần ≥ 180ha.

- Dự báo quy mô các công trình hạ tầng xã hội:

+ Trụ sở Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã và các cơ quan trục thuộc, trụ sở Đảng ủy xã và các đoàn thể quần chúng diện tích tối thiểu 1.000 m2;

+ Các công trình giáo dục:

Bảng chỉ tiêu công trình giáo dục (cấp xã)

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu quy hoạch

	1
	Nhà trẻ, mầm non
	m2/trẻ 
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 12m2/trẻ

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km

- Quy mô trường: ( 3- 15 nhóm, lớp 

	2
	Trường tiểu học
	m2/học sinh
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs
- Bán kính phục vụ: ≤ 1km

- Quy mô trường: ≤ 30 lớp

- Quy mô lớp: ≤ 35 học sinh

	3
	Trường THCS
	m2/học sinh
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs

- Bán kính phục vụ:  ≤ 4km

- Quy mô trường: ≤ 45 lớp

- Quy mô lớp: ≤ 45 học sinh


* Đến năm 2025, dân số khoảng 13.500 người, diện tích các công trình giáo dục tối thiểu như sau:

- Số học sinh tính trên quy mô dân số 13.500 người gồm có:

Học sinh THPT
= 13.500 x 40/1.000 = 540 học sinh;
Học sinh THCS 
= 13.500 x 55/1.000 = 743 học sinh;

Học sinh tiểu học 
= 13.500 x 65/1.000 = 878 học sinh;

Học sinh mầm non
= 13.500 x 50/1.000 = 675 học sinh;

- Chỉ tiêu diện tích diện tích giáo dục tối thiểu cần đáp ứng:

Trường THPT

= 540 x 10 = 5.400 m² (0,54 ha); 

Trường THCS

= 743 x 10 = 7.430 m² (0,743 ha); 

Trường tiểu học 
= 878 x 10 = 8.780 m² (0,878 ha); 

Trường mầm non
= 675 x 12 = 8.100 m² (0,81 ha);

* Đến năm 2030, dân số khoảng 15.000 người, diện tích các công trình giáo dục tối thiểu như sau:

- Số học sinh tính trên quy mô dân số 15.000 người gồm có:

Học sinh THPT
= 15.000 x 40/1.000 = 600 học sinh;

Học sinh THCS 
= 15.000 x 55/1.000 = 825 học sinh;

Học sinh tiểu học 
= 15.000 x 65/1.000 = 975 học sinh;

Học sinh mầm non
= 15.000 x 50/1.000 = 750 học sinh;

- Chỉ tiêu diện tích giáo dục tối thiểu cần đáp ứng:

Trường THPT

= 600 x 15 = 9.000 m² (0,90ha);

Trường THCS

= 825 x 10 = 8.250 m² (0,825 ha); 

Trường tiểu học 
= 975 x 10 = 9.750 m² (0,975 ha); 

Trường mầm non
= 750 x 12 = 9.000 m² (0,90 ha).

- Trạm y tế: tối thiểu 500 m2, tối thiếu 1.000 m2 nếu có vườn thuốc;

- Nhà văn hóa: khu vui chơi giải trí ngoài trời, nơi luyện tập sinh hoạt văn nghệ, phòng thông tin, phòng truyền thanh: diện tích tối thiếu 2.000 m2;

- Phòng truyền thống, triển lãm trưng bày lịch sự và thành tích của địa phương: diện tích tối thiểu 200 m2;

- Thư viện có phòng đọc tối thiểu 15 chỗ ngồi: diện tích tối thiểu 200 m2;

- Hội trường, nơi hội họp, xem biểu diễn: tối thiểu 100 chỗ ngồi;

- Cụm các công trình thể thao (sân tập đa năng, sân tập riêng, nhà thể thao, bể bơi): tối thiểu 4.000 m2;

- Chợ xã bố trí ở vị trí thuận lợi, có chỗ để xe, nơi thu gom xử lý chất thải, chứa chất thải rắn: diện tích tối thiểu 3.000 m2.

- Công trình bưu chính viễn thông cơ bản: diện tích tối thiểu 150 m2.

- Quy mô các hộ gia đình:

+ Hộ sản xuất nông nghiệp
: khoảng 200 – 500 m2/ hộ;

+ Hộ thương mại, dịch vụ
: khoảng 100 – 250 m2/ hộ.

- Ghi chú: Lấy theo các chỉ tiêu quy hoạch xã nông thôn mới theo yêu cầu của bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, thông tư 31/2009/TT-BXD, 32/2009/TT-BXD của Bộ Xây Dựng ban hành.

- Cần nghiên cứu đánh giá tiềm năng đất:

+ Phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản.

+ Phát triển công nghiệp, dịch vụ, xây dựng khu dân cư nông thôn.

+ Phát triển và xây dựng công trình công cộng xã.

+ Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và phát triển cơ sở hạ tầng.

III.4.3. Dân số, lao động:

Quan điểm phân bố dân cư:

- Dân cư được tổ chức phân bố phù hợp theo từng ấp, tại các khu vực thuận lợi về điều kiện tự nhiên, giao thông kết nối, khu vực sản xuất.

- Phát triển dân cư mới trên cơ sở hiện trạng và phù hợp với các định hướng có liên quan.

- Các điểm dân cư nông thôn được tổ chức gắn liền với hệ thống hạ tầng xã hội.

CHƯƠNG IV:
QUY HOẠCH KHÔNG GIAN TỔNG THỂ TOÀN XÃ

IV.1. Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo


IV.2. Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng


IV.3. Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư
IV.4. Định hướng tổ chức các khu vực sx và phục vụ sản xuất nông nghiệp
IV.1. 
Định hướng tổ chức hệ thống trung tâm xã, khu dân cư mới và cải tạo:

IV.1.1. Cơ cấu tổ chức không gian:

Tổ chức không gian tổng thể có hệ thống, giúp đáp ứng được nhu cầu tối ưu hóa các diện tích sử dụng thông qua việc bố trí hợp lý không gian trung tâm, không gian các khu dân cư và không gian sản xuất. 

Đối với không gian trung tâm, vị trí các công trình công cộng như trung tâm hành chính xã, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường mầm non, nhà văn hóa, thư viện, khu thương mại dịch vụ… được lựa chọn đáp ứng tốt nhất nhu cầu quản lý và ổn định khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cho địa phương.

 Đối với không gian các khu dân cư, tạo lập sự hài hòa giữa khu dân cư hiện hữu và khu dân cư phát triển xây dựng mới. Các khu dân cư này được sắp xếp nằm liền kề nhau và sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Đối với không gian sản xuất, định hướng phân chia các chức năng của loại đất để có kế hoạch canh tác, sử dụng đất hợp lý. Ngoài ra, có thể phát triển thêm các khu chuyên canh và các mô hình ươm giống trên địa bàn xã.

Không gian quy hoạch tổng thể được tổ chức gồm khu trung tâm xã, và 09 điểm dân cư tập trung.

IV.1.2. Tổ chức không gian trung tâm:

Khu trung tâm của xã hiện nay đã hình thành và xây dựng tương đối đầy đủ. Nằm trên trục đường chính quan trọng của xã là Quốc lộ 53, đây là khu vực trung tâm, tập trung các công trình hành chính, công cộng, dịch vụ chính của toàn xã: UBND xã, nhà văn hóa, sân thể thao, thư viện, trường học, khu thương mại dịch vụ,…kết hợp với một khu cây xanh – vườn hoa sử dụng công cộng.

Trung tâm của các điểm dân cư có thể bố trí chức năng điểm sinh hoat cộng đồng, văn hóa kết hợp. Các khu vực với dân cư tập trung lớn bố trí thêm chức năng giáo dục, cây xanh, thể dục thể thao. Các chức năng được bố trí tập trung để tạo cảnh quan đồng bộ, xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ nhằm đảm bảo khả năng phục vụ và tăng cường mỹ quan cho khu dân cư. Tuy nhiên, nếu không có điều kiện xây dựng tập trung thì cho phép xây dựng xen cài với khu dân cư hiện hữu, nhưng phải nghiên cứu, đề xuất giải pháp cho đồng bộ, hài hòa, không tranh chấp với khu vực hiện hữu.

Các công trình công cộng được bố trí thuận tiện với các tuyến đường giao thông bộ, giao thông thủy để khoảng cách từ các công trình công cộng này đến các khu dân cư không quá xa, đảm bảo bán kính phục vụ trên toàn xã.

Chợ được bố trí ở vị trí thuận tiện tiếp cận với Quốc lộ 53 trên khu đất cao, dễ thoát nước. Cải tạo nâng cấp và mở rộng, có bãi xe, có nơi thu, chứa chất thải rắn trong ngày. Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí ở khu trung tâm xã.
IV.1.3. Tổ chức không gian các khu dân cư:

a. Quan điểm chọn đất phát triển không gian các khu dân cư: 

Chọn đất phát triển mạng lưới dân cư nông thôn tại xã Đại An chủ yếu dựa trên mạng lưới hiện trạng dân cư hiện hữu của xã và dựa trên các định hướng quy hoạch sử dụng đất của huyện Trà Cú, định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Trà Vinh đến năm 2030, dựa trên nhu cầu phát triển sản xuất và điều chỉnh cơ cấu kinh tế của xã trong giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2030.

Ưu tiên phát triển sản xuất theo hình thức tập trung, khai thác hiệu quả sản xuất trên quy mô lớn.

Các khu vực có nền đất cao và không thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp - canh tác không hiệu quả- sẽ ưu tiên cho xây dựng dân cư.

Đất xây dựng dân cư phải có đủ cơ sở để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông, cấp điện và cấp nước nhằm bảo đảm các yêu cầu cấp thiết cho sinh hoạt và sản xuất của người dân cư ngụ trong hệ thống dân cư trên địa bàn toàn xã.

b. Hình thức tổ chức không gian các khu dân cư:

Các khu dân cư nông thôn xã Đại An dự kiến bao gồm dân cư hiện hữu và dân cư phát triển mới khai thác dọc theo các tuyến giao thông.

Khu dân cư hiện hữu phân bố theo các tuyến đường Quốc lộ 53, Tỉnh lộ 914, Tỉnh lộ 915 và các tuyến sông, rạch chính. Trong tương lai, vẫn sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, kênh rạch, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

Đề xuất các mô hình nhà ở nông thôn phù hợp và các nhóm nhà ở nông thôn kết hợp với khu sản xuất thuận tiện, phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù của xã.
Đề xuất các mô hình nhà vườn trong các khu dân cư xây dựng.

Các khu dân cư xây dựng mới được bố trí xen cài với khu dân cư hiện hữu. Hình thức không gian nhà ở dạng nhà vườn, diện tích mỗi hộ khảng 400 m2 – 800 m2 được bố trí các chức năng phù hợp (kết hợp đất ở và sản xuất nông nghiệp).

Kiến trúc các khu dân cư này ưu tiên theo hướng nhà Nam Bộ. Không gian ở kết hợp với không gian sản xuất thuận tiện, lưu thông dễ dàng.
Tổ chức các khu dân cư cụ thể như sau:
Bảng thống kê các điểm dân cư

	Kí hiệu
	Điểm dân cư
	Vị trí
	Diện tích  
(ha)
	Đất ở
(ha)
	Dân số 
(người)

	TT
	Điểm trung tâm
	Ấp Chợ, Cây Da, Trà Kha, Xà Lôn, Mé Rạch B, Mé Rạch E
	40,87
	24
	2.000

	1
	Điểm dân cư số 1
	Ấp Giồng Đình, Mé Rạch E
	66,77
	18
	1.500

	2
	Điểm dân cư số 2
	Ấp Mé Rạch E, Mé Rạch B
	27,74
	18
	1.500

	3
	Điểm dân cư số 3
	Ấp Mé Rạch E, Mé Rạch B
	23,15
	12
	1.000

	4
	Điểm dân cư số 4
	Ấp Giồng Lớn A, Mé Rạch B
	57,14
	18
	1.500

	5
	Điểm dân cư số 5
	Ấp Giồng Lớn A, Mé Rạch B
	22,74
	18
	1.500

	6
	Điểm dân cư số 6
	Ấp Cây Da
	55,96
	18
	1.500

	7
	Điểm dân cư số 7
	Ấp Cây Da
	31,13
	18
	1.500

	8
	Điểm dân cư số 8
	Ấp Trà Kha, Xà Lôn
	49,84
	18
	1.500

	9
	Điểm dân cư số 9
	Ấp Xà Lôn
	33,05
	12
	1.000

	10
	Rải rác
	 
	33,16
	6
	500

	Tổng
	441,55
	180
	15.000
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	Sơ đồ phân bố điểm dân cư


Tổ chức không gian chức năng các điểm dân cư như sau:

+ Khu trung tâm xã: Quy mô khoảng 40,87 ha với diện tích đất ở khoảng 24 ha, dân số dự kiến 2.000 người. Vị trí thuộc ấp Chợ, Cây Da, Trà Kha, Xà Lôn, Mé Rạch B và Mé Rạch E là khu dân cư tập trung hiện hữu nằm trên đường Quốc lộ 53, kết hợp với khu trung tâm công cộng dịch vụ xã( các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, trạm y tế, khu trung tâm hành chính xã, khu dịch vụ, khu nhà văn hóa, thư viện, khu cây xanh sử dụng công cộng).

Các khu dân cư nông thôn khác bao gồm:

+ Điểm dân cư 1: Quy mô khoảng 66,77 ha với diện tích đất ở khoảng 18 ha, dân số dự kiến 1.500 người. Vị trí thuộc ấp Giồng Đình và ấp Mé Rạch E. Khu dân cư dọc theo Tỉnh lộ 915.

+ Điểm dân cư 2: Quy mô khoảng 27,74 ha với diện tích đất ở khoảng 18 ha, dân số dự kiến 1.500 người. Vị trí thuộc ấp Mé Rạch E và Mé Rạch B.

+ Điểm dân cư 3: Quy mô khoảng 23,15 ha với diện tích đất ở khoảng 12 ha, dân số dự kiến 1.000 người. Vị trí thuộc ấp Mé Rạch E và Mé Rạch B.

+ Điểm dân cư 4: Quy mô khoảng 57,14 ha với diện tích đất ở khoảng 18 ha, dân số dự kiến 1.500 người. Vị trí thuộc ấp Giồng Lớn A và Mé Rạch B.

+ Điểm dân cư 5: Quy mô khoảng 22,74 ha với diện tích đất ở khoảng 18 ha, dân số dự kiến 1.500 người. Vị trí thuộc ấp Giồng Lớn A và Mé Rạch B.

+ Điểm dân cư 6: Quy mô khoảng 55,96 ha với diện tích đất ở khoảng 18 ha, dân số dự kiến 1.500 người. Vị trí thuộc ấp Cây Da.

+ Điểm dân cư 7: Quy mô khoảng 31,13 ha với diện tích đất ở khoảng 18 ha, dân số dự kiến 1.500 người. Vị trí thuộc ấp Cây Da.

+ Điểm dân cư 8: Quy mô khoảng 49,84 ha với diện tích đất ở khoảng 18 ha, dân số dự kiến 1.500 người. Vị trí thuộc ấp Trà Kha và Xà Lôn.

+ Điểm dân cư 9: Quy mô khoảng 33,05 ha với diện tích đất ở khoảng 12 ha, dân số dự kiến 1.000 người. Vị trí thuộc ấp Xà Lôn.

Ngoài ra dân cư sống rải rác khoảng 500 người, với diện tích đất ở khoảng 33,16 ha.

Tổng dân số toàn xã dự kiến khoảng 15.000 người, chủ yếu phân bố tại các điểm dân cư nông thôn và khu trung tâm xã.

IV.2. 
Định hướng tổ chức hệ thống công trình công cộng:

Để đảm bảo tốt công tác quản lý trên địa bàn xã Đại An và phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí cho người dân khu vực đồ án định hướng tổ chức hệ thống các công trình công cộng như sau:

IV.2.1. Các công trình công cộng xã:

Các công trình công cộng xã hiện nay đã hình thành và xây dựng tương đối đầy đủ các hạng mục công trình phục vụ như UBND xã, bưu điện, chợ, trạm y tế, trường học... Diện tích đất các hạng mục công trình hầu hết đáp ứng yêu cầu phục vụ trước mắt và yêu cầu mở rộng xây dựng. 

IV.2.2.1. Công trình giáo dục:

Bảng chỉ tiêu công trình giáo dục (cấp xã).

	TT
	Hạng mục
	Đơn vị tính
	Chỉ tiêu quy hoạch

	1
	Nhà trẻ, trường mầm non
	m2/trẻ 
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 12m2/trẻ

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km

- Quy mô trường: ( 3- 15 nhóm, lớp 

	2
	Trường tiểu học
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs;

- Bán kính phục vụ: ≤ 1km

- Quy mô trường: ≤ 30 lớp

- Quy mô lớp: ≤ 35 học sinh


	3
	Trường THCS
	m2/hs
	- Diện tích khu đất xây dựng: ( 10m2/hs

- Bán kính phục vụ:  ≤ 4km

- Quy mô trường: ≤  45 lớp

- Quy mô lớp: ≤ 45 học sinh


a. Trường Mẫu Giáo:

· 15.000 dân x 5,0% = 750 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng tối thiểu là 0,90 ha.
· Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên địa bàn xã Đại An sẽ cải tạo chỉnh trang 01 trường Mẫu Giáo; xây dựng mới 01 trường Mẫu Giáo với diện tích 0,3 ha. Ngoài ra trường mẫu giáo phải nhờ vào các điểm lẻ của trường tiểu học.
 (Vị trí và ranh khu đất dự kiến xây dựng xem bản đồ quy hoạch kèm theo)

b. Trường tiểu học:

· 15.000 dân x 6,5% = 975 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng tối thiểu là 0,975 ha.
· Căn cứ theo điều kiện phân bố dân cư, khả năng đi lại và cập nhật các dự án trên địa bàn xã Đại An sẽ cải tạo chỉnh trang 06 trường tiểu học hiện hữu với tổng quy mô là 1,57 ha; 

(Vị trí và ranh khu đất dự kiến xây dựng xem bản đồ quy hoạch kèm theo)

c. Trường trung học cơ sở:

· 15.000 dân x 5,5% = 825 trẻ trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng tối thiểu là 0,83 ha.
· Mở rộng chỉnh trang trường trung học cơ sở Đại An hiện hữu nằm ở vị trí ấp Cây Da, với tổng quy mô 0,83 ha để phục vụ cho toàn xã trong giai đoạn đến năm 2030.
d. Trường trung học phổ thông

· 15.000 dân x 4,0% = 600 học sinh trong độ tuổi đi học với quy mô diện tích tương ứng tối thiểu là 0,9 ha.
· Mở rộng chỉnh trang dựng mới 01 trường THPT  nằm ở vị trí ấp Ấp Chợ, với tổng quy mô diện tích là 0,9 ha để phục vụ cho toàn xã trong giai đoạn đến năm 2030.
(Vị trí và ranh khu đất dự kiến xây dựng xem bản đồ quy hoạch kèm theo)

Bảng tổng hợp quỹ đất xây dựng công trình giáo dục (xã)
	STT
	Danh mục
	Quy hoạch đến năm 2030

	
	
	Diện tích
	Vị trí
	Ghi chú

	
	
	(m2)
	(ấp)
	

	1
	Trường THPT Đại An
	9.000,0
	Chợ
	Mở rộng chỉnh trang

	2
	Trường THCS Đại An
	8.250,0
	Cây Da
	Mở rộng chỉnh trang

	3
	Trường Tiểu học
	15.699,4
	 
	 

	 
	  + Tiểu học Đại An A  (Điểm Chính)
	3.300
	Giồng Lớn A
	Cải tạo chỉnh trang

	 
	  + Tiểu học Đại An B - (Điểm Chính)
	4.732,40
	ấp Trà Kha
	Cải tạo chỉnh trang

	 
	  + Tiểu học Giồng Lớn A
	794
	Giồng Lớn A
	Cải tạo chỉnh trang

	 
	  + Tiểu học Cây Da
	2.330
	Cây Da
	Cải tạo chỉnh trang

	 
	  + Tiểu học Giồng Đình
	1.180
	Giồng Đình
	Cải tạo chỉnh trang

	
	  + Tiểu học Mé Rạch E
	3.363
	Mé Rạch E
	Cải tạo chỉnh trang

	3
	Trường Mẫu giáo
	7.500
	 
	 

	 
	  + Mẫu giáo Đại An  (Điểm Chính)
	4.500
	Giồng Đình
	Cải tạo, chỉnh trang

	 
	  + Mẫu giáo  (Điểm phụ)
	3.000
	Giồng Lớn A
	Xây dựng mới

	Tổng
	40.449,4
	 
	 


IV.2.2.2. Công trình y tế - trạm y tế xã:

· Cải tạo chỉnh trang trạm y tế hiện hữu nằm ở vị trí ấp Xà Lôn, quy mô có sự thay đổi do nâng cấp mở rộng tuyến đường hiện hữu, với diện tích khoảng 0,24 ha gồm trạm y tế và vườn thuốc (đảm bảo theo quy chuẩn  ≥ 1.000 m2).
 (Vị trí và ranh khu đất dự kiến xây dựng xem bản đồ quy hoạch kèm theo)
	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2030

	
	Chỉ tiêu

(m2/người)
	Diện tích

(ha)

	Đất y tế
	≥ 0,5
	0,75 ha (bao gồm 0,24 ha đất y tế hiện hữu chỉnh trang và ≥ 0,51 ha đất y tế bố trí ở các khu dân cư nông thôn xây dựng mới )


IV.2.2.3. Công trình trụ sở hành chính - văn hóa:

	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2030

	
	Chỉ tiêu

(m2/1 công trình)
	Diện tích tối thiểu

(ha)

	Trụ sở HĐND, UBND...
	≥ 1000
	0,1 ha

	Nhà văn hóa 
	≥ 2000
	0,2 ha


· Nâng cấp  mở rộng chỉnh trang khu trung tâm hành chính xã hiện hữu (trụ sở làm việc HĐND, UBND, nhà văn hóa công an, quân sự và các cơ quan đoàn thể cùng nhau hoạt động …) kết hợp với nhà văn hóa- điểm sinh hoạt cộng đồng tại vị ấp Chợ, tiếp cận với Quốc lộ 53 với tổng quy mô diện tích 0,51 ha.
· Dự kiến trên địa bàn xã, mỗi ấp sẽ có nhà văn hóa ấp (bao gồm trụ sở ấp, hội trường…) quy mô diện tích tối thiểu cho 1 công trình ≥ 500m2, (vị trí cụ thể sẽ xác định trong các dự án).
IV.2.2.4 Cây xanh văn hóa – thể dục thể thao:
· Sân thể thao hiện hữu mở rộng thuộc ấp Cây Da, với tổng quy mô diện tích 1,0 ha hầu hết đáp ứng được nhu cầu phục vụ trước mắt.

· Bổ sung, xây mới công viên, vườn hoa với quy mô 1,4 ha phục vụ cho toàn xã ( theo Quy hoạch chi tiết) 
· Dự kiến trên địa bàn xã, mỗi ấp sẽ có một khu sân thể thao ấp, quy mô diện tích tối thiểu cho 1 công trình ≥ 2.000m2, (vị trí cụ thể sẽ xác định trong các dự án).
IV.2.2.5. Chợ xã:
· Chợ hiện hữu nằm ở vị trí ấp Chợ, ngay cạnh tuyến giao thông thủy và bộ, với tổng quy mô 0,9 ha trên khu đất cao, dễ thoát nước. Cải tạo nâng cấp & mở rộng, có bãi xe, có nơi thu, chứa chất thải rắn trong ngày. 

	Loại đất
	Chỉ tiêu đến năm 2030

	
	Chỉ tiêu

(m2/ 01 công trình)
	Diện tích

(ha)

	Chợ xã
	≥ 3.000
	0,3 ha


·  Các cửa hàng dịch vụ tư nhân, cửa hàng dịch vụ do xã tổ chức cũng được bố trí ở khu trung tâm xã.

IV.2.2.6. Bưu chính viễn thông:

·  Bưu điện hiện hữu được cải tạo chỉnh trang tại vị trí ấp Chợ, với tổng quy mô diện tích  0,09 ha.
IV.3. 
Định hướng tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc khu dân cư:

· Quan điểm chọn đất phát triển không gian các khu dân cư: 

· Chọn đất phát triển mạng lưới dân cư nông thôn mới tại xã Đại An chủ yếu dựa trên nhu cầu phát triển sản xuất và điều chỉnh cơ cấu kinh tế của xã trong giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2020 và 2030 và dựa trên mạng lưới hiện trạng dân cư hiện hữu của xã. 

· Kinh tế trang trại và hộ gia đình trong nông nghiệp có đặc trưng là đất sản xuất hoặc trang trại gắn liền với nơi ở. Vườn ao kết hợp với chăn nuôi nằm ngay trong đất thổ cư.

· Ưu tiên phát triển sản xuất theo hình thức trang trại và kinh tế hộ gia đình. Chất lượng cuộc sống và chất lượng xây dựng công trình nhà ở nông thôn đều dựa trên khả năng phát triển kinh tế của người dân.

· 
Các khu vực có nền đất cao và không thuận lợi cho phát triển sản xuất nông nghiệp - canh tác không hiệu quả- sẽ ưu tiên cho xây dựng dân cư.

· 
Đất xây dựng dân cư phải có đủ cơ sở để hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là giao thông, cấp điện và cấp nước nhằm bảo đảm các yêu cầu cấp thiết cho sinh hoạt và sản xuất của người dân cư ngụ trong hệ thống dân cư trên địa bàn toàn xã.
· Cách thức tổ chức không gian các khu dân cư:

· Khu dân cư nông thôn xã Đại An dự kiến bao gồm dân cư hiện hữu và dân cư phát triển mới nằm liền kề với khu dân cư hiện hữu.

· Khu dân cư hiện hữu phân bố theo các tuyến đường Quốc lộ 53, TL 915, TL 914 và  đường liên ấp. Trong tương lai, vẫn sử dụng giải pháp phát triển theo dạng tuyến, ven trục bộ, đảm bảo phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân.

· Đề xuất các mô hình nhà ở nông thôn phù hợp và các nhóm nhà ở nông thôn kết hợp với khu sản xuất thuận tiện, phù hợp với điều kiện tự nhiên đặc thù trên địa bàn xã.
· Đề xuất các mô hình nhà vườn trong các khu dân cư xây dựng mới.
IV.4. Định hướng tổ chức các khu vực sản xuất và phục vụ sản xuất nông nghiệp
Không gian sản xuất của xã được bố trí trên tổng thể khu quy hoạch theo đó phần đất phát triển nông nghiệp được tổ chức theo 2 dạng tập trung và phân tán.
· Đối với không gian sản xuất nông nghiệp:

- Phần diện tích đất nông nghiệp với tổng quy mô khoảng 58% diện tích đất tự nhiên, tập trung định hướng ở các khu trung tâm và các điểm dân cư nông thôn và chủ yếu là trồng lúa, cây lâu năm. Phần đất nông nghiệp tập trung ngoài các khu dân cư hiện hữu vẫn tiến hành đầu tư sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy hải sản theo mô hình xen cài làng nông nghiệp sinh thái.

- Tận dụng diện tích các loại đất phi nông nghiệp theo quy hoạch chung nhưng chưa tiến hành chuyển đổi công năng sang đất phi nông nghiệp.

- Phát triển các cây trồng khác phù hợp ở đất , điều kiện tự nhiên của xã… phát triển chăn nuôi, nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản hộ gia đình có điều kiện.

- Khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp với  các mô hình sản xuất, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, trồng rừng phù hợp với địa hình, thổ nhưỡng. Phát triển các loại hình tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ phục vụ cho nông nghiệp và nhu cầu đời sống xã hội.

· Đối với không gian sản xuất phi nông nghiệp:

- Khu vực phát triển công nghiệp được tổ chức ở các vị trí thuận lợi về giao thông và nhu cầu phát triển của đia phương.
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	Bản đồ định hướng phát triển không gian toàn xã


CHƯƠNG V: 

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT
V.1. Định hướng sử dụng đất dài hạn 

V.2. Xây dựng phương án quy hoạch SDD đến năm 2030

V.3. Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2020 – 2025)

V.1. Định hướng sử dụng đất dài hạn

V.1.1. Khái quát phương hướng, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội dài hạn

- Đẩy mạnh tốc độ phát triển kinh tế trên địa bàn xã theo hướng: “Nông nghiệp -Dịch vụ-Thương mại- Công nghiệp” .
- Phấn đấu đạt mức tăng trưởng 8 - 10%/năm.

- Ưu tiên đầu tư cải tạo, nâng cấp, mở rộng và xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và xã hội.
- Hoàn thiện và phát triển mạng lưới giáo dục.
- Bảo đảm an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội.
- Xây dựng mạng lưới giao thông nông thôn với chất lượng bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, tiêu thụ nông sản.

- Nâng cấp và cải tạo các tuyến kênh mương nội đồng đảm bảo tốt cho phục vụ sản xuất của người dân.

- Chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị hiệu quả cao, an toàn vệ sinh dịch bệnh.

- Thu nhập bình quân đầu người/năm đến năm 2030 tăng từ 1,5 so với mức khởi điểm xuất phát năm 2017.

- Duy trì và phát triển đời sống văn hóa ở nông thôn với 100% số ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 90%.
V.1.2. Quan điểm khai thác sử dụng đất

V.1.2.1. Quan điểm khai thác sử dụng đất hiệu quả tránh lãng phí
Đất đai là tài nguyên có hạn, việc sử dụng đất phải  bền vững và đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội. Vì thế, quan điểm khai thác sử dụng đất phải luôn phù hợp và gắn liền với định hướng phát triển KT-XH của xã, phát huy được nguồn lực, lợi thế của địa phương đồng thời phải xuất phát từ tình hình đất đai cụ thể, gắn liền và phù hợp với định hướng chung trong khai thác sử dụng đất của Huyện Trà Cú. Trên cơ sở đánh giá tài nguyên đất đai, điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội, dưới đây là một số quan điểm khai thác sử dụng quỹ đất làm cơ sở cho việc xây dựng định hướng sử dụng đất huyện đến năm 2020:

(1). Sử dụng đất đai tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, đáp ứng các nhu cầu theo định hướng phát triển xã hội. Bảo vệ đất, bảo vệ môi trường sinh thái và cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo sử dụng đất bền vững.

(2). Trên cơ sở cân đối quỹ đất cho xây dựng cơ bản, giao thông, thủy lợi, và khu dân cư mới. Diện tích đất canh tác còn lại được xem xét một cách tổng hợp về điều kiện sinh thái môi trường phù hợp tính chất đất, điều kiện thủy văn, hiệu quả mang lại, bảo vệ môi trường, tránh làm suy thoái đất.

(3). Dành quỹ đất thích hợp cho phát triển thương mại, dịch vụ.
(4). Hạn chế giải toả di dời khu dân cư hiện hữu, đảm bảo cho người dân ổn định về chỗ ở.

V.1.2.2. Quan điểm về môi trường

- Khai thác sử dụng đất phải đi đôi với bảo vệ môi trường đất để sử dụng ổn định, lâu dài và bền vững.

- Bố trí cân đối diện tích đất cho các ngành, dành quỹ đất trồng cây xanh hành lang kênh phù hợp để đảm bảo bảo vệ công trình.

V.1.2.3. Quan điểm chuyển mục đích sử dụng đất


Gắn liền với sử dụng quỹ đất triệt để, cần quan tâm đến việc bố trí chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất một cách hợp lý để sử dụng đất mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến khía cạnh sử dụng đất trên quan điểm bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái. Các dự án đầu tư phát triển phải mang lại hiệu quả cao trên cả 03 phương diện kinh tế - xã hội và môi trường, tuân thủ các định hướng của quy họach tổng thể kinh tế - xã hội.

V.1.3. Định hướng sử dụng đất dài hạn 

V.1.3.1. Định hướng sử dụng đất nông nghiệp

Trước tình hình đô thị hóa cao, diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn sẽ giảm dần, nên trong nhưng thời gian cần nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp điều kiện địa phương và đem lại hiệu quả kinh tế cao.

V.1.3.2. Định hướng sử dụng đất phi nông nghiệp

- Đảm bảo đầy đủ quỹ đất cho xây dựng và phát triển các khu dân cư.

- Do cơ sở hạ tầng của xã còn thấp nên phải ưu tiên dành đất xây dựng cơ sở hạ tầng. Các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng phải được dựa trên quan điểm cải tạo, nâng cấp, tận dụng những cơ sở đã có mở rộng thêm, hạn chế đến mức tối thiểu việc giải tỏa, đặc biệt là giải toả trắng.

a. Định hướng sử dụng đất ở

- Đảm bảo đất ở cho nhân dân các khu dân cư được bố trí phải đảm bảo vệ sinh môi trường, có đầy đủ hoặc thuận tiện để xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, điện nước và các tụ điểm giao lưu văn hóa. Trong quy hoạch bố trí đất xây dựng nhà ở phải căn cứ theo tính chất khu vực, địa hình để bố trí.

- Đảm bảo nhà ở cho mọi thành viên trong xã hội về lâu dài.

- Quy hoạch khu dân cư cần hạn chế đến mức thấp nhất việc san lấp các nhánh kênh rạch gây tắc nghẽn dòng chảy. 

- Để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho số dân dự kiến vào năm 2030, sẽ tiến hành chỉnh trang, nâng cấp các khu dân cư hiện hữu, xây dựng mới các khu dân cư dọc đường Quốc lộ 60,  khu dân cư trung tâm xã.
b. Định hướng sử dụng đất chuyên dùng

Định hướng phát triển kinh tế trên địa bàn xã theo hướng “nông nghiệp – thương mại, dịch vụ - tiểu thủ công nghiệp”. Nên bên cạnh  thế mạnh sản xuất nông nghiệp, địa phương sẽ đẩy mạnh việc phát triển ngành dịch vụ - thương mại. Do vậy, cần phải hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, hệ thống điện nước, thông tin liên lạc. 

c. Đất Tôn giáo tín ngưỡng

Tình hình sử dụng đất tôn giáo tín ngưỡng gần như ổn định nên chỉ nâng cấp cải tạo thiết chế văn hóa này, về phần diện tích sử dụng đất sẽ giữ nguyên, không thay đổi trừ trường hợp mở rộng đường giao thông.

d. Đất nghĩa trang, nghĩa địa

Vận động nhân dân dần bỏ thói quen chôn cất tại vườn nhà, nên chôn cất tại các nghĩa trang, nghĩa địa tập trung; để đảm bảo nhu cầu đất nghĩa địa trên địa bàn xã trong tương lai.

e. Đất sông suối và mặt nước chuyên dùng

Đất sông suối, mặt nước chuyên dùng trên địa bàn không có. Chỉ có hệ thống kênh thủy lợi, do đó cần chú ý bảo vệ, nạo vét, cải tạo để đáp ứng khả năng cung cấp nước cho sản xuất cũng như tiêu thoát nước.
Tóm lại, trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu đất chuyên dùng trên địa bàn sẽ tăng mạnh, đất nông nghiệp sẽ giảm để chuyển sang đất chuyên dùng đáp ứng nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng khu dân cư.

V.2  Xây dựng phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

V.2.1. Một số chỉ tiêu kinh tế-xã hội cụ thể

· Dân số hiện trạng năm 2018: 12.469  người. 

· Dân số dự kiến 2025: 13.500 người.
· Dân số dự kiến 2030: 15.000 người. 

· Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8-10%/ năm.
V.2.2 Phương hướng, mục tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch
V.2.2.1. Tổng hợp và dự báo nhu cầu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch

· Căn cứ dự báo nhu cầu sử dụng đất 

(1) Quan điểm khai thác sử dụng đất

(2) Hiện trạng quản lý và sử dụng đất của xã 

(3) Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội 

(4) Nhu cầu sử dụng đất của các ngành giao thông, giáo dục, y tế, điện lực, …

(5) Quy hoạch các khu dân cư trên địa bàn

(6) Quy hoạch tổng thể xây dựng Huyện Trà Cú

(7) Đề án phát triển nông thôn mới xã Đại An
· Xây dựng các phương án quy hoạch sử dụng đất

Đáp ứng quan điểm và mục tiêu phát triển như trên, việc bố trí quy hoạch sử dụng đất là dựa vào lợi thế của địa phương, hiện trạng sử dụng đất và tiềm năng phát triển để xây dựng phương án tối ưu hóa, tạo lợi thế cạnh tranh. Trên cơ sở quy hoạch chung của Huyện Trà Cú đến năm 2030, định hướng quy hoạch tổng thể phát triển không gian của toàn xã. Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, kế hoạch sử dụng đất năm năm (2017-2030) của xã được bố trí theo 2 phương án sau:

· Kế thừa Quy hoạch vùng Huyện Trà Cú đến năm 2030, kết hợp thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng theo định hướng tổng thể phát triển không gian toàn xã. 

· Kế thừa các quy hoạch đã có trên địa bàn kết hợp với đánh giá thực trạng phân bổ quỹ đất trên địa bàn trong thời gian qua và tình hình sử dụng đất thực tế trên địa bàn. 

· Với tổng diện tích tự nhiên có 1.284,76 ha cơ cấu sử dụng đất đến năm 2030 trên địa bàn xã Đại An như sau:

· Đất nông nghiệp: 622,82 ha chiếm 48,48 % tổng diện tích tự nhiên 

· Đất phi nông nghiệp: 661,94 ha chiếm 51,52 % tổng diện tích tự nhiên

· Đất xây dựng : 649,87 ha chiếm 50,58 % tổng diện tích tự nhiên

· Đất khác : 12,07 ha chiếm 0,94 % tổng diện tích tự nhiên

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỐNG KÊ THEO BẢNG SAU:

	STT
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH
(HA)
	DIỆN TÍCH
(HA)

	
	
	NĂM 2020
	NĂM 2030

	1
	Đất nông nghiệp 
	836,54
	622,82

	1.1
	Đất trồng cây hằng năm
	 
	 

	1.1.1
	Đất trồng lúa
	564,00
	422,52

	1.1.2
	Đất trồng cây hằng năm khác
	0,41
	0,30

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	163,25
	120,00

	1.3
	Đất rừng phòng hộ
	 
	 

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	108,88
	80,00

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	 
	 

	2
	Đất xây dựng
	436,15
	649,87

	2.1
	Đất ở nông thôn
	37,94
	180

	2.2       
	Đất công cộng
	267,60
	268,03

	 
	 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	0,54
	0,54

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,32
	0,75

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	10,98
	10,98

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa 
	0,08
	0,08

	 
	 - Đất sinh hoạt cộng đồng
	0,09
	0,09

	 
	 - Đất chợ
	0,90
	0,90

	 
	 - Đất thương mại dịch vụ
	254,60
	254,60

	 
	 - Bưu điện
	0,09
	0,09

	2.3       
	Đất cây xanh, thể dục, thể thao
	1,39
	2,79

	 
	 - Đất cây xanh
	 
	1,40

	 
	 - Sân thể dục thể thao xã
	1,39
	1,39

	2.4
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	3,14
	3,14

	 
	 - Đất tôn giáo
	3,14
	3,14

	 
	 - Đất tín ngưỡng
	 
	 

	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	2,09
	2,09

	 
	 - Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	2,09
	2,09

	 
	 - Đất cụm công nghiệp
	 
	 

	2.6
	Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng
	 
	 

	2.7
	Đất xây dựng các chức năng khác
	 
	 

	2.8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	123,99
	193,82

	 
	 - Đất giao thông
	50,77
	120,6

	 
	 - Đất xử lý chất thải rắn
	 
	 

	 
	 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	12,10
	12,10

	 
	 - Đất thủy lợi
	61,12
	61,12

	 
	 - Đất công trình năng lượng
	 
	 

	2.9
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	 
	 

	2.10
	Đất quốc phòng, an ninh
	 
	 

	3
	Đất khác
	12,07
	12,07

	3.1
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	12,07
	12,07

	3.2
	Đất chưa sử dụng
	 
	 

	TỔNG
	1.284,76
	1.284,76


V.2.2.2. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường 

Có gắn kết quy hoạch chung Huyện Trà Cú, tính đến vấn đề phát tiển không gian cho giai đoạn sau quy hoạch, có tính đến ưu tiên các công trình đầu tư phục vụ giai đoạn trước mắt, phù hợp với tình hình thực tế.

Đáp ứng khả năng giải quyết quỹ đất ở, nhà ở cho một lượng dân cư lớn hơn so với lượng dân cư dự báo. Tạo ra quỹ đất ở cung cấp cho thị trường trong giai đoạn này cũng như đáp ứng nhu cầu đầu tư cơ sở hạ tầng xây dựng khu dân cư đáp ứng nhu cầu đất ở cho giai đoạn sau năm 2030

Tạo quỹ đất phát triển thương mại ở vị trí thuận lợi (Quốc lộ 53, TL 914, TL 915) đáp ứng nhu cầu chuyển dịch cơ cấu kinh tế của địa phương

Cân đối tận dụng quỹ đất để sản xuất nông nghiệp, tạo điều kiện phát triển kinh tế nông nghiệp

Phát triển không gian địa phương tương đối phù hợp với quy hoạch tổng thể không gian chung của huyện. 

Trên cơ sở phân tích như trên, cho thấy phương án có tính khả thi cao, phù hợp, khai thác sử dụng đất tiết kiệm, đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội từ nay đến năm 2030 cũng như lâu dài, đem lại hiệu quả sử dụng đất. Do đó, phương án đáp ứng để xây dựng các chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch, kế hoạch 2018 – 2030 của xã Đại An.

V. 3  Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2020-2025)

Kế hoạch sử dụng đất 5 năm được bố trí như sau:
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THỐNG KÊ THEO BẢNG SAU:

	STT
	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
	DIỆN TÍCH
(HA)
	DIỆN TÍCH
(HA)

	
	
	NĂM 2020
	NĂM 2025

	1
	Đất nông nghiệp 
	836,54
	685,24

	1.1
	Đất trồng cây hằng năm
	 
	 

	1.1.1
	Đất trồng lúa
	564,00
	459,86

	1.1.2
	Đất trồng cây hằng năm khác
	0,41
	0,38

	1.2
	Đất trồng cây lâu năm
	163,25
	140,00

	1.3
	Đất rừng phòng hộ
	 
	 

	1.4
	Đất nuôi trồng thuỷ sản 
	108,88
	85,00

	1.5
	Đất nông nghiệp khác
	 
	 

	2
	Đất xây dựng
	436,15
	587,45

	2.1
	Đất ở nông thôn
	37,94
	162,00

	2.2       
	Đất công cộng
	267,60
	267,96

	 
	 - Đất xây dựng trụ sở cơ quan 
	0,54
	0,54

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở y tế
	0,32
	0,68

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở giáo dục
	10,98
	10,98

	 
	 - Đất xây dựng cơ sở văn hóa 
	0,08
	0,08

	 
	 - Đất sinh hoạt cộng đồng
	0,09
	0,09

	 
	 - Đất chợ
	0,90
	0,90

	 
	 - Đất thương mại dịch vụ
	254,60
	254,60

	 
	 - Bưu điện
	0,09
	0,09

	2.3       
	Đất cây xanh, thể dục, thể thao
	1,39
	1,39

	 
	 - Đất cây xanh
	 
	 

	 
	 - Sân thể dục thể thao xã
	1,39
	1,39

	2.4
	Đất tôn giáo, tín ngưỡng
	3,14
	3,14

	 
	 - Đất tôn giáo
	3,14
	3,14

	 
	 - Đất tín ngưỡng
	 
	 

	2.5
	Đất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp
	2,09
	2,09

	 
	 - Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp
	2,09
	2,09

	 
	 - Đất cụm công nghiệp
	 
	 

	2.6
	Đất khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng
	 
	 

	2.7
	Đất xây dựng các chức năng khác
	 
	 

	2.8
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	123,99
	150,87

	 
	 - Đất giao thông
	50,77
	77,65

	 
	 - Đất xử lý chất thải rắn
	 
	 

	 
	 - Đất nghĩa trang, nghĩa địa
	12,10
	12,10

	 
	 - Đất thủy lợi
	61,12
	61,12

	 
	 - Đất công trình năng lượng
	 
	 

	2.9
	Đất hạ tầng phục vụ sản xuất
	 
	 

	2.10
	Đất quốc phòng, an ninh
	 
	 

	3
	Đất khác
	12,07
	12,07

	3.1
	Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối
	12,07
	12,07

	3.2
	Đất chưa sử dụng
	 
	 

	TỔNG
	1.284,76
	1.284,76


Bảng kế hoạch sử dụng đất 05 năm 2020-2025

Việc xây dựng kế hoạch sử dụng đất và phân kỳ kế hoạch đến từng năm dựa trên các căn cứ:

- Tình hình đầu tư và nhu cầu sử dụng đất của các ngành trong từng giai đoạn phát triển;

- Đối với các dự án xây dựng nông thôn mới sử dụng vốn ngân sách dựa vào kế hoạch phân bổ vốn;

- Danh mục các công trình đầu tư giai đoạn 2020 – 2025

-1-

[image: image32.jpg]


_1612255630.unknown

_1612275861.unknown

_1611990768.unknown

